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Lời Giới Thiệu 


Cuốn “Lời Đạo Sư” tập I ra đời cách đây bốn năm 
đã trở thành người bạn đường quen thuộc của mọi người. 
Tiếp theo đó, năm 2018 trang web lienhoaquang.com cùng 
facebook Liên Hoa Quang' ra mắt bạn đọc đã tiếp tục đưa 
Pháp ngữ của Rinpoche đến với bạn đọc khắp nơi trên 
thế giới. 

Nay đáp lại tắm lòng của các bằng hữu gần xa, Liên 
Hoa Quang xin gửi tới bạn đọc tập II của bộ sách “Lời Đạo 
Sư”. Người góp nhặt xmn trần trọng giới thiệu sơ lược các 
bài giảng, bài thơ, bài viết của Rinpoche trong cuốn sách 
này tới quý độc giả. 

Trong phần bải giảng của tập II có bài giảng của 
Rinpoche tháng 10 năm 2013 tại chùa SủI - “Phát Pháp 
Căn Bản ””. Qua bài pháp thoại này người tu sơ cơ sẽ được 
thọ nhận cam lồ từ những lời dạy rất cô đọng và sâu sắc về 


1 www.facebook.com/lienhoaquang.zangdokpalri 


2 Tên bài giảng là do người dịch đặt để tiện cho người đọc. 


văn tư tu, chánh niệm, đường tu, tri kiến thanh tịnh, hòa 
hợp bạn tu và về các chủ đề Phật Pháp căn bản khác. 


Làm Người Tối vôn là chủ đề yêu thích của Rinpoche 
và nay Ngài lần nữa nhắc tới chủ đề quan trọng này: “Nền 
tảng căn bản để tu Phật là làm một người tối. ” Rinpoche 
đặc biệt đề cao phẩm tính trung thực - phẩm chất đầu tiên, 
quan trọng nhất để làm người tốt: 


“Đức tính làm người căn bản là trung thực. Vậy nên, 
trung thực là đức tính thiết yếu để ta hành. Đây là điểm 


, 


chung cho mọi truyền thông Phật giáo trên thể giới. ` 


Tháng § năm 2013 tại Golok, Tây Tạng Rinpoche đã 
giảng cho các đệ tử người nước ngoài (Việt Nam, Mỹ, 
Canada, Trung Quốc v.v...) về năm giới gốc của Kim 
Cương Thừa: 1. Không chối bỏ chân tánh tối hậu, 2. Tôn 
kính đức kim cương thượng sư, 3. Không ngừng trì tụng 
minh chú, 4. Từ bi đối với những người cùng đạo lộ giải 
thoát, 5. Giữ bí mật Kim Cương Thừa. 

Bài “Hồng Độ Mẫu ban cho chúng sinh sức mạnh 
vượt thoát sợ hãi” Rinpoche giảng ở chùa Từ Quang, tại 
lễ quán đỉnh Kurukulle. Rinpoche giảng rằng trong Kim 
Cương Thừa có ba cấp độ quán đỉnh và đó là quán đỉnh 
cấp nội. Trong bài giảng này Rinpoche đặc biệt nhắn mạnh 
việc g1ữ giới thanh tịnh khi đã thọ quán đỉnh Mật Thừa. 
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Thời gian qua, Ban biên soạn Liên Hoa Quang (LHQ) 
đã có gắng sưu tập và dịch các bài thơ, bài viết ngăn, các 
bức thư Rinpoche viết và được đăng tải qua wechat hoặc 
từ các nguồn khác. Đây cũng là những bài Pháp sống 
động, quý báu, gắn liền với những giai đoạn khác nhau 
trong cuộc đời Rinpoche và trong lịch sử tu viện Lungen. 
LHQ sẽ gửi tới bạn đọc các bài thơ, bài viết này trong các 
tập của “Lời Đạo Sư” và trên trang lienhoaquang.com vả 
facebook Liên Hoa Quang. 


Trong phần thư và thơ có bài “Bài thơ tặng chim cu 
øảy” và truyện “Hạnh ngộ giữa tôi và chỉm cu gáy”. Câu 
chuyện có thật này về con chim cu gáy có kết nối duyên 
nghiệp đặc biệt với Rinpoche là một bài Pháp sống cho 
người đọc, đặc biệt là các đệ tử của Ngài. Một bài Pháp 
sâu sắc và cảm động khác là bức thư Rinpoche viết vào 
ngày mà tim tất cả mọi người con đều “chìm vào đau 
khổ”: ngày Lama Sang, phụ thân và Guru Tôn Quý của 
Rinpoche, đi vào cõi an bình. 

Bài thơ thể tự do “Lời nhắn gửi từ Lhasa” Rinpoche 
được gửi lên wechat cùng bức ảnh Ngài đang làm thủ tục 
để xin “giấy phép” vào Lhasa, cô hương ngàn năm của 
Tây Tạng, Phật Quốc thanh tịnh, Thánh Địa muôn đời 


3 Đức Kusum Lingpa. 


II 


trong trái tim của người dân Tạng. 


Trong bài viết “7uương Yêu và Bình An ” Rinpoche đã 
gửi tới mọi người thông điệp về tình thương yêu vì: “Vắng 
bóng tình yêu và tình thán, hạnh phúc của con người sẽ 
tiêu tan. ” Ngài cũng thăng thắn cảnh báo về những chiếc 
gai độc của đồ ky đang mọc lên ở các vị lãnh đạo, lạt ma, 
đạo sư, khenpo, những người phải hơn ai hết nêu gương 
tốt tránh xa tám ngọn gió đời. 


Đề bảo đảm tính chân xác của Pháp ngữ đạo sư, 
các bài giảng trong các tập của Lời Đạo Sư đều được 
làm song ngữ Anh-Việt (chép lời thoại tiếng Anh và 
Việt dịch) và các bản gốc tiếng Anh đều được đăng trên 
lienhoaquang.com. Ngoài ra, Liên Hoa Quang hiện đang 
có kế hoạch làm và đưa sách điện tử Lời Đạo Sư II, cả đơn 
ngữ và song ngữ, lên trang lienhoaquang.com để đáp ứng 
nhu cầu của quý độc giả gần xa. 


Nguyện Pháp nhũ của bậc Đạo Sư Tôn Quý sẽ tới 
được với tất cả những ai hữu duyên, làm lợi lạc cho vô 
lượng chúng sinh. 


Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 


Sarva Mangalam ! 
Người góp nhặt 
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Lời Tri Ẩn và Tùy Hỉ Công Đức 


Ban biên soạn Liên Hoa Quang và Người góp nhặt 
xin gửi lời tri ân và tùy hỉ công đức các bạn hữu 
đã đóng góp công sức cùng tâm nguyện tót lành 

cho sự ra đời của cuốn sách: 
Hải Losang, dịch giả Tạng-ẢAnh 
Pems 1so, dịch Hoa- Việt 
Kunzang Regzen 
Menlha Kyid 

Drolma Lhamo 
Choying Drolma 

công ty Hương Trang 

nhà sách Quang Bình 
các đà na tín thí 


và các thiện nguyện viên khác. 


Nguyện công đức tăng trưởng! 
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+ đÙN,, cờn thỏ tôt thường xất xúc động mỗi RẬu, 
được nghe kã sẽ cuộc đời cử các +ỳ kồ táa, * 


PHÁN I: CÁC BÀI GIÁNG 





PHẬT PHÁP CĂN BẢN 


LÀM NGƯỜI TÓT 


“Nền tảng căn bản để tị Phật là làm một người tối. ” 


& 


Trước hết, xin cảm ơn nhà chùa, các sư thầy, chư tăng 
ni đã đón tiếp và tạo duyên cho tôi giảng Pháp tại chùa. 
Thật tuyệt vời được biết rằng đây là nơi đạo Phật lần đầu 
tiên truyền tới Việt Nam. Và điều này thật là tốt lành đối 
với tôi [khi được] giảng Pháp tại nơi đây. Đây có lẽ là 
lần thứ ba tôi tới Hà Nội. Tôi biết một số bạn ở đây, một 
số cũng đã qua Golok và chúng tôi quen biết nhau. Đó là 
duyên cho tôi tới đây giảng Pháp. Phụ thân tôi là một đạo 
sư Tây Tạng; Ngài cũng tới Việt Nam và có nhiều đệ tử. 
Và chúng tôi giữ kết nối sâu bền ấy. 

Chúng ta đây đều là người tu. Mục đích cuộc đời 
người tu là đạt kết quả tốt, năm được cốt tủy Phật Pháp. 
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Và chủ đề chính của tôi là pháp ngondro — pháp tu dự bị 
để hiểu Pháp và kiến tánh. Tuy nhiên, vì nhiều người mới 
ở đây nên tôi sẽ nói về căn bản Phật Pháp. 

Nền tảng căn bản để tu Phật là làm một người tốt. 
Chúng ta đều biết có người tốt, người xấu. Ta phải làm 
người tốt. Làm sao đề là người tốt? Đề làm người tốt cần 
nhiều phẩm tánh. Vì vậy, chúng ta phải học hỏi để biết 
nhiều hơn về chủ đề này. 
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ĐƯỜNG TU 


“Để tu đạo phải trung thực. ” 


& 


Làm người xấu thì không thể học đạo. Cho nên, đề học 
đạo chúng ta cần có một nên tảng tốt. Đức tính làm người 
căn bản là trung thực. Vậy nên, trung thực là đức tính thiết 
yếu đề tu hành. Đây là điểm chung cho mọi truyền thống 
Phật giáo trên thế giới. Đức Phật, Bồ Tát Long Thọ, tất cả 
đạo sư của Ân Độ, Tây Tạng, Trung Quốc đều luôn nhắc 
tới tầm quan trọng của việc làm người tốt và làm người tu 
tốt. Vì vậy, bất cứ nơi nào tôi tới, khi có dịp, tôi đều nhắc 
tới phẩm tính làm người quan trọng nảy. 

Có một vị đạo sư nỗi tiếng tên là Patrul Rinpoche. 
Ngài là một đạo sư vĩ đại, một hành giả khiêm tốn, một đại 
thành tựu giả, một bậc chứng ngộ rất cao. Ngài nói: “Có 
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hai con đường trong luân hồi. Một con đường có tên là 
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“trung thực”, “ngay thắng”, còn con đường kia là “không 
trung thực”, “quanh co”.” Có hai loại người: trung thực và 
không trung thực. Để tu đạo phải trung thực. Đây là phẩm 


chât đầu tiên của người tu. 


“Vì vậy rất quan trọng là 


3 


phải chọn con đường đúng ngay từ ban đầu. ` 


Nếu người tu chọn con đường ngay thắng, trung thực, 
con đường sẽ dẫn lên cõi thiên, cõi tịnh. Nếu chọn con 
đường quanh co, gian dối, họ sẽ bị đọa ba cõi ác. Hai con 
đường trong luân hồi dẫn bạn theo hai hướng hoàn toản 
khác nhau. Vì vậy rất quan trọng là phải chọn con đường 
đúng ngay từ ban đầu. Đặc biệt đối với Pháp, bạn phải 
chọn con đường đúng. 


Nếu chọn con đường quanh co gian đối thì sẽ khó mà 
thay đôi. Bởi sự lựa chọn đó sẽ đưa bạn đi theo hướng sai 
và chính nó sẽ hủy hoại năng lượng, thời gian cùng những 
gì tích cực, tốt đẹp trong bạn. Vậy nên, điều rất quan trọng 
là bạn phải hiểu cho được tầm quan trọng của việc chọn 
con đường đúng ngay khi bắt đầu tu đạo. 
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Cái gì khiến con người không trung thực? Có nhiều 
nguyên nhân, trước hết là chấp ngã. Người chấp ngã nặng 
là người rất ích kỉ. Một người như vậy không thể thấy cái 
øì là tốt, cái gì là hại cho người khác. Người đó chỉ nghĩ 
lợi mình, không nghĩ lợi người. Đó là vấn nạn của con 
người vì nó gây khô đau cho mình và cho người. Thói ích 
kỉ là chướng duyên cho việc tu. Tu trước hết là phải cho 
đi nhiều thứ và nghĩ về người khác. Nếu không thì pháp 
tu của ta bất tịnh. Pháp thanh tịnh là làm lợi lạc cho người 
chứ không chỉ biết mình. Nhưng người ích kỉ thì không 
biết lợi lạc người khác mà chỉ nghĩ lợi mình. 


“Một người đây sân hận không thể trung thực ” 


Có một phiền não khác, tên là “sân hận”, cũng là nhân 
chính yếu của tâm không trung thực. Một người đầy sân 
hận không thể trung thực vì năng lượng tiêu cực này hủy 
hoại ý nghĩ, tình cảm tích cực. Vì vậy, sân hận là một 
phiền não hủy hoại duyên tốt để làm người trung thực. 
Một người rất hung bạo, giận dữ thì thường sẵn sàng hủy 
hoại người khác, hủy hoại an bình và những gì tốt đẹp ở 
người khác. 
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Phàm là người thì có phiền não, nhưng có người mang 
sân hận rất nặng, họ rất hung đữ. Người như vậy phải hiểu 
và phải cô gắng giảm loại phiền não này. Bởi nó không chỉ 
hại cho họ mà còn hại cho người khác nữa. Tóm lại, tham 
luyến nặng và sân hận ác tâm nặng là nguyên nhân chính 
khiến ta không trung thực, hành xử sai, luôn gây chướng 
ngại cho bản thân, cho việc tu. 


Khi không vui ta mất an bình [nội tại]. Cái làm ta mất 
đi năng lượng an bình chính là phiền não mà, như đã nói 
ở trên, căn bản là tham lam, sân hận, đồ kị. Đó là ba loại 
phiền não trong tâm. Bất cứ khi nào chúng nối lên, ta mất 
an bình nội tại. Khi tâm mất an bình ta thấy bất hạnh. Tâm 
bị phiền não tấn công. Phiền não tạo ác nghiệp, gây ma 
chướng cho ta và người. Vậy để làm người trung thực, 
người tu phải hiểu [thấu đáo] cái hại của phiền não. 

Cố gắng hiểu cái hại của phiền não gọi là “tu tâm” - 
chuyên hóa tâm, thay đôi cách tâm mình nhìn nhận sự việc. 
Nếu không sẽ khó có được an bình nội tại tốt lành. Không 
giảm được phiền não không phải là tu. Không chuyền đổi 
cái nhìn sai lạc thì không thể thọ nhận sức mạnh, lợi lạc từ 
Pháp Phật. Chuyên hóa tâm - đó chính là tu. 


Tu là gì? Tu là chuyển hóa tâm mình, thay đổi cách 
mình nhìn mọi thứ. Tu không có nghĩa là chỉ ngồi và 
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không nghĩ gì cả. Mà [tu là] luôn quán chiếu cái gì tốt, 
cái gì quan trọng, cái gì tiêu cực, cái gì tích cực, cái gì lợi 
lạc, cái gì chướng ngại. Phải biết phân biệt tốt, xấu. Đó là 
tu đạo - đặc biệt đối với kẻ sơ cơ chúng ta. Chúng ta cần 
hiểu biết căn bản này: làm sao để suy nghĩ cho đúng đắn, 
đúng Pháp? 
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5 đất hà, lu, tử mòo, cñủ, xào của, 2w Ù@, cứ 


đầu, khàu xỗ lực Í mm, thao uồ, tưn tường, , 


VĂN TƯ TU 


“Lòng tin không thôi chưa đủ... ” 


& 


Tất cả chúng ta ở đây đều có lòng tin vào Phật, Pháp. 
Ta cũng có lòng tin vào nhân quả. Nhưng để thực sự tu 
hành thì như vậy chưa đủ. Lòng tin thôi chưa đủ. Lòng tin 
là một nền tảng căn bản, nhưng tin thế nào rất quan trọng. 
Chúng ta hiểu nghiệp thế nào? Hiểu nhân quả thế nào? 
Câu trả lời là: cần phải khảo sát (z). Ta phải suy nghĩ rất 
nhiều, cố gắng hiểu băng cách tư duy, quán chiếu, xem xét 
(z). Còn chỉ tin vào lời nói mà không tư duy, quán chiếu 
thì chưa đủ. 


Vì vậy phải văn, tư, tu. Đây là phương tiện để tu tâm. 
Cần phải tư duy, quán chiếu (zz). Chúng ta không có nhiều 
thời gian, sức lực để học rộng, đề nghiên cứu hết bộ kinh 
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này sang bộ kinh khác. Nhưng ít ra phải làm được những 
việc căn bản và rất thiết thực. Phải suy nghĩ cái gì là tốt, 
là xấu - luôn luôn như vậy. Và điều này sẽ tạo nên sự khác 
biệt [thực sự]. 


Tôi thấy nhiều người nỗ lực làm cho được việc này 
và họ thực sự tiễn bộ (/z). Còn cũng có những người chỉ 
lòng vòng, lè phè. Hoặc có người chỉ ưa nói chuyện vĩ đại, 
to tát, ưa nhắc tới hết bộ kinh này tới bộ pháp kia, nhưng 
rốt cuộc chăng đi tới đâu cả. Trong khi đó có những người 
thực sự nỗ lực làm những việc thật cần thiết, thật căn bản. 
Và những người này làm nên sự khác biệt. Họ đạt được 
tiễn bộ rõ rệt, họ đạt được thay đôi lớn (/u). 


Tư 


Cần phải thực tế vì ta không có nhiều thời gian, sức 
lực. Vì vậy, cần phải nắm được cái chính yếu, cái thật bố 
ích. Nếu được như vậy thì sẽ đạt kết quả tốt trong một thời 
gian ngắn. Đây là cái ta cần phải hướng tới - đây chính là 
tu Phật chân chính. 


Chúng ta, nhất là chư tăng ni, đều biết “Tứ Diệu Đề”. 
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Đây là một thực hành căn bản của Phật giáo. ‹Tứ Diệu 
Đế” là gì? Là chân thực quán chiếu bản chất của vạn pháp. 
Bản chất cuộc sống là “Khổ Đế”. Không có cách gì để 
thoát khỏi bản chất này. Dù cái gì xảy ra đi nữa, chúng ta 
cũng chỉ có một lựa chọn là chấp nhận và đồng hành với 
nó. Khi nói về bản chất cuộc sống chúng ta phải nói về 
thay đối - vô thường. Đó là thực chất của cuộc đời. Hiểu 
thực tánh cuộc đời là hiểu Tứ Đề, là trí tuệ hiểu biết bốn 
chân lý cao cả. 

Khi nói ta không có nhiều thời gian để sống thì có 
nghĩa là sinh tồn vốn bắt định. Không có gì đảm bảo rằng 
ta sẽ sống dài lâu. Tất nhiên ta mong ước, hi vọng mọi 
người sống lâu, hạnh phúc, thịnh vượng và mọi thứ đều tốt 
đẹp. Nhưng mọi thứ không phải luôn như vậy. Thường thì 
chúng cứ xoay theo chiều ngược lại. Vì nhân quả, vì luân 
hồi, vì nghiệp. Nên ta cần hiểu thực tại, cái gì là sự thật, 
là sự thật căn bản về vạn pháp, về mọi sự vật hiện tượng 
trong thế gian này. 


Do đó Khô Đề là cái biết căn bản cần cho mọi người 
tu. Và để hiểu được nó chúng ta cần phải trung thực. Tuy 
nhiên, nhiều khi chúng ta không hoàn toàn trung thực khi 
nói: «Tôi thật sự hiểu Khổ Đề.» Miệng ta nói: “Ôi, làm 
người thì sanh, lão, bệnh, tử ...” nhưng thật ra, sâu trong 
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tâm, chúng ta không nghiêm túc nghĩ về điều đó. Ta chỉ 


y3 


nói: “Ok, “sanh” là như vậy, “bệnh” là như vậy, “lão” là 
như vậy ...”. Nhưng thật ra, cô găng để hiểu, và để cho 
hiểu biết về thực tại thấm sâu vào trong tâm là hoàn toàn 
khác với việc cứ nói rằng ta phải thế này, thế nọ. Ta phải 
làm cho điều đó thấm sâu vào tâm thức, tới mức ta đạt tới 
bản chất và chứng ngộ. 


Thói thường chúng ta chỉ nói [suông] mà thôi. Nói 
mà không thực sự hiểu thật sâu sắc, chân thực cái ta đang 
nói. Vì vậy mà việc ấy chắng đem lại chút chuyên biến gì 
[trong tâm]. Chỉ ai hiểu thấu đáo, sâu sắc mọi thứ thì mới 
thực sự là người hoàn toàn khác. Đó là một người khác hắn 


những người khác. Sẽ là một người chân tu ít tham luyến. 


Tu 


Khắp nơi trên thê giới này con người cứ đâu tắt mặt 
tôi, bận rộn với cuộc sông hiện tiên. Cho nên người ta 
không thê tiên trên đường tu. Họ quá ư bận rộn với đủ 


chuyện. Tại sao thiên hạ lại bận rộn với đời thường đến 
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vậy? Bởi họ thấy đời thường này là cái quan trọng hơn hết 
thảy. Họ không thấy còn có gì quan trọng hơn thế nữa. Đó 


là vần nạn của họ. 


Vậy cho nên Phật dạy cái gì là quan trọng nhất. Một 
số người hiểu ý nghĩa cuộc đời, ý nghĩa của Pháp - đó là 
người tu giỏi. Còn số khác thì không thực sự nỗ lực làm 
theo lời Phật dạy - đó là người tu làng nhàng. Với những a1 
hoàn toàn không quan tâm gì tới Pháp Phật, thì cũng đành 
vậy. Nhưng có người muốn tu đạo mà lại không biết phải 
tu thế nào và họ lẫn lộn, bối rối. Vì vậy mà chúng tôi cần 
phải giúp họ học vả tu nhiều hơn, tu cho đúng cách hơn. 


# 


“,.. f\ là chuyên hóa được tâm. ` 


Như Thầy đã nói ở trên, tu là chuyển hóa được tâm, 
cô gắng sửa tâm mình cho tốt hơn. Ta phải tự hỏi: “Mình 
đã tiến bộ được chút nào trong tâm? Minh đã chuyên hóa 
được chút nào cái tâm sân hận và ích kí?» Đây là cái ta 
phải luôn luôn tự hỏi mình và cố gắng có được câu trả lời 
tốt. Nếu câu trả lời luôn là «không» thì không ổn. Không 
thể như vậy được. Một cách trung thực, ta phải nỗ lực để 
có được câu trả lời tốt. Thế nhưng nhiều người đi theo 
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chiều ngược lại. Họ trở nên hung dữ hơn, thô ác hơn, thiếu 
kham nhẫn hơn. Đây không phải là dấu hiệu tốt của một 
người tu. Làm người tu phải ngày càng hiển hòa, kham 
nhẫn, thương yêu, tử tế hơn. Đó là đạo hạnh người tu. 


Sân hận, ác tâm có hại cho người xung quanh lẫn 
bản thân ta. Do thiếu kham nhẫn nhiều người luôn nỗi 
giận, hung hãn. Điều này gây hại cho quan hệ tốt lành của 
họ với người khác. Và nó cũng hủy hoại an bình nội tại, 
hạnh phúc trong tâm của những người khác. Vì vậy mà nó 


rât xâu. 
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GIÁO DỤC 


“Đạo Phật là nên giáo dục tôn giáo. ” 


& 


Đạo Phật là đạo trí tuệ, truyền thống trí tuệ. Đồng thời 
đạo Phật cũng là truyền thống hòa bình, đạo hòa bình. Đạo 
Phật là nền giáo dục tôn giáo, hay nền giáo dục băng tôn 
giáo. Để học loại tôn giáo này, tôn giáo Phật đà, chúng 
ta phải đối nhân xử thế cho tốt, cho đúng. Nếu bạn hành 
xử ngược với truyền thống Phật đà thì bạn không phải là 
người tu. 


“Giáo dục có nghĩa là dạy cách hành xử tốt. ” 


Giáo dục luôn là bước đâu tiên, điêu đâu tiên trong 
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đời. Giáo dục rất quan trọng. Và trong đạo Phật cũng vậy, 
giáo dục hết sức quan trọng. Không được giáo dục đến 
nơi đến chốn một số người, gọi là “người tu”, không biết 
hành xử cho tốt. Họ là người thiếu giáo dục. Giáo dục có 
nghĩa là dạy cách hành xử tốt. Giáo dục không phải chỉ là 
việc [tích lũy] tri thức, mà trước hết là hành động. Vì vậy 
cách đối nhân xử thế tốt mới là quan trọng. Khi chúng ta 
nói “trung thực” thì có nghĩa là “hành xử trung thực”. Đó 
là hành xử hợp [giáo Pháp], hành xử tốt đẹp, hợp với thực 
tại. Điều này gọi là giáo dục tốt, hành xử tốt, hành vi tốt. 
Điều này rất quan trọng đối với cộng đồng tu. 


“... hiểu biết nhiêu nhưng hành động lại trái với đạo 
thì đó là lừa dối...” 


Trong xã hội, nền giáo dục cộng đồng dạy cách làm 
người tốt. Và cũng vậy, trong môi trường tu người tu được 
dạy cách làm người tốt. Cũng cùng ý nghĩa và thực chất. 
Bởi vì, nếu bạn không có phẩm chất trung thực chăng hạn, 
thì bạn sẽ không thể tu đạo được. Đó là sự thật. Trong xã 
hội bình thường trung thực là yếu tố hàng đâu, và trong 
Pháp đó cũng là điều kiện tiên quyết. Cái gì làm nên người 
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tu tốt? Hãy cố gắng làm theo lý của đạo. Nếu một ai đó 
hiểu biết nhiều nhưng hành động lại trái với đạo, thì đó là 
lừa đối, và như vậy không tốt. 


Triết gia phương Tây Albert Einstein nói: “Cái duy 
nhất dẫn đường trong việc học của tôi chính là giáo dục.” 
Với chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần một cách hiểu giống 
như vậy trong môi trường tu. Khi có quá nhiều hiểu biết 
nhưng việc làm lại không đi đôi [với hiểu biết] thì bạn vẫn 
cứ phạm giới và tạo ác nghiệp. Giáo dục cho bạn biết việc 
tu học của bạn đang tốt hay không. Vì vậy, có giáo dục 
tốt, có cách đối nhân xử thế tốt trong đời thường cũng như 
trong việc tu hành đều rất quan trọng. 
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TỰ DO 


Tự do là tôn trọng nhau, đem lại an bình giữa mọi người, 


tạo nhiễu không gian cho mọi người. 


Một số người nói: “Có đức tin tôn giáo sẽ trở ngại cho 
tự do.” Họ nghĩ rằng quá nhiều đức tin sẽ không tốt cho 
tự do. Họ cho rằng cứ phải thế này thế nọ sẽ khiến họ mất 
tự do. Thật ra không phải có tôn giáo thì mất tự do. Tự do 
thực sự là gì? Tự do không có nghĩa là nêu muốn làm gì 
thì làm. Tự do là tôn trọng nhau, đem lại an bình giữa mọi 
người, tạo nhiều không gian cho mọi người. Tự do là một 
không gian lớn mà bạn có thể tự do di chuyển trong đó. 
Đó là tự do. 


Một triết gia phương Tây nói: “Tự do không phải là 
giảm bớt trách nhiệm mà là quý trọng lẫn nhau.” Khi bạn 
quý trọng người khác là bạn dành nhiều không gian, nhiều 
ý nghĩ tích cực cho họ. Vậy nên, làm một người biết quý 
trọng [người khác] là rất cần, không những cho xã hội thế 
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tục mà cho cả cộng đồng tu. Bởi vì chỉ với thái độ quý 
trọng [người khác] bạn mới có được những phẩm chất tốt 
của người tu. Nếu bạn gian dối và bất kính thì sẽ không 
thể làm lợi lạc cho mọi người. Làm người tu tức là làm 
lợi lạc, là mang lại những điều tích cực, mang lại hạnh 
phúc cho mọi người. Ý nghĩa của việc làm người tu không 
khác gì ý nghĩa của việc làm người biết trân quý [những 
người khác]. 


, 


“Tam chúng ta bé nhỏ bé như đưa trẻ hư. ` 


Phật dạy: “Bất cứ ai lớn tuổi hơn, xem họ như cha, 
mẹ. Hãy tôn kính họ. Bất cứ ai cùng tuổi hoặc trẻ hơn, xem 
họ như anh, chị, em. Hãy quý trọng, chăm sóc họ.” Đó là 
cách ta đối xử với người khác. Ta phải xem họ thân thuộc 
tới mức ta cảm thấy trân quý họ. Một khi cảm nhận được 
như vậy thì ta không thể nuôi sân hận, ác tâm, hay bàng 
quan, vô trách nhiệm nữa. Trái lại, chúng ta sẽ tốt bụng với 
nhau, gắn bó với nhau. 


Đấy là cách tốt nhất để kính trọng, đề đem lại hạnh 
phúc, tự do. Bởi chúng ta thường hung đữ, ác tâm, xấu 
bụng với người khác nên người ta không vul, không cảm 
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thấy thoải mái để trò chuyện, đề đàm đạo, chia sẻ với chúng 
ta - họ không cảm thấy hạnh phúc. Khi chúng ta thực sự 
quý trọng nhau, chúng ta sẽ tạo nhiều tự do, nhiều cơ hội 
cho mình và cho người. Chúng ta sẽ tạo được nhiều điều 
lành và không gian vô tận cho tất cả. Đây chính là thiện 
duyên để tất cả đều được lợi lạc, đều được giúp đỡ, được 
hỗ trợ, được ngợi khen. Và đây là một điều rất tích cực. 


Đạo Phật luôn đòi hỏi như vậy. Không ai được phép 
hành xử thiếu tôn trọng đối với người khác. Khi thiên hạ 
trong tâm trạng tốt thì họ cố găng kính trọng, tử tế, tốt 
bụng với mọi người. Nhưng thông thường khi mất bình 
tĩnh, mất kiên nhẫn thì họ nổi giận. Khi đó họ không tôn 
trọng, ngọt ngào với nhau nữa. Như vậy không tốt. Phật 
dạy: “Hãy kham nhẫn đề luôn luôn cung kính chúng sinh.” 


Thế nhưng vấn nạn của ta nằm ở chỗ ta dễ nồi giận. 
Vì chuyện nhỏ ta khởi sân hận lớn. Như vậy không tốt. 
Tâm chúng ta bé nhỏ bé như đứa trẻ hư. Vì vậy mà phải 
tu tâm. Phải trưởng thành về mặt tinh thần. Về thân xác 
chúng ta lớn rồi, nhiều người quá lớn nữa, nhưng về tinh 
thần thì vẫn là trẻ nhỏ. Không thể như vậy mãi. Phải thay 
đôi cách nghĩ, phải xây dựng một trí tuệ, một cách hiểu 


hoàn toàn mới. 
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SÓNG - CHÉT 


“Hãy sông như bạn sẽ chết ngày mai. ” 


Mahatma Gandhi 


& 


Một trong những nền tảng của Phật Pháp là tri kiến về 
vô thường — sự dời đôi của sự vật, hiện tượng. Giáo huấn 
về vô thường quan trọng tới mức chúng ta nhất thiết phải 
hiểu thấu đáo nếu muốn dẫn thân trên đạo lộ của giải thoát. 
Hiểu được vô thường, hiểu được bản chất đời đổi của vạn 
pháp là rất quan trọng. 


Bậc hiền trí vĩ đại của Ân Độ, Mahatma Gandhi, nói: 
“Hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học như bạn sẽ 
sông vĩnh hằng.” Hãy từng giây phút nghĩ về vô thường 
như thể bạn sẽ chết vào ngay ngày mai và hãy học như 
thể bạn sẽ sống mãi mãi không bao giờ chết. Đây là lời 
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khuyên tốt giúp ta hiểu ý nghĩa [chân thực] của cuộc đời. 
Do bám chấp kẻ phàm phu thường nghĩ mọi thứ cứ như 
vậy, như vậy mãi không dời đổi. Cảm nhận ấy có trong 
tâm [tất cả] chúng ta. Nhưng trên thực tế mọi thứ liên tục 
dời đổi. Chúng đương nhiên phải như vậy. Để rốt ráo điều 
này ta phải giảm bớt bám chấp. 


“,.. phải nghĩ tới vô thường 


từng khoảnh khăc của cuộc đời. ” 


Do chấp ngã trong ta quá mạnh nên ta cứ bám chặt 
lấy tất cả mọi thứ. Chúng ta nghĩ cho ngảy mai, ngày kia 
và cứ thế, như thể cuộc đời này không bao giờ chấm dứt. 
Đây là cái lỗi chung của mọi phàm phu. Thật ra, dòng đời 
không định trước. Ta sẽ không thế này mãi, bởi vì mọi 
thứ đều tùy thuộc vào duyên. Khi duyên tan thì quả cũng 
không còn vì nó nương vào duyên. Duyên để ta sống kiếp 
này tan rã thì ta sẽ mất năng lực duy trì mạng sống. Mạng 
sống nương vào vào duyên. “Hãy sống như bạn sẽ chết 
ngay ngày mai” có nghĩa là bạn phải chuẩn bị tinh thần, 
phải nghĩ tới vô thường từng khoảnh khắc của cuộc đời. 


“Hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai” nghe giống lời 
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Phật dạy về bản chất của luân hồi. Không có gì trong cõi 
trần này là chắc chắn. Mọi thứ dời đổi từng sát na. Vì vậy 
hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai, như bậc thầy Mahatma 
Gandhi dạy. 


Chết 


“,.. hãy chuân bị cho cải chết. ” 


Ta có thể học hỏi từ cuộc đời của các đạo sư vĩ đại Ân 
Độ, Tây Tạng và các nơi khác trên thế giới. Họ dành trọn 
đời cho Pháp vì luân hồi vô định, thân mạng vô thường. 
Tất cả rồi sẽ kết thúc, cả cuộc đời và thân xác yêu dấu 
này. Bạn sẽ phải bỏ lại đằng sau tất cả. Đó là bản chất của 
luân hồi. 

Vậy hãy dắn thân vì Pháp, hãy chuẩn bị cho cái chết. 
Cái duy nhất để ta phải nghĩ tới là vòng luân chuyền của 
vô thường. Đây là cái cốt tủy, cái thiết yếu. 

Chúng ta cũng có thể rút được bài học tốt từ cuộc đời 
đức Milarepa. Ngài đã làm gì trong hang động? Cái gì 
biến Ngài thành một con người mạnh mẽ nơi hang động, 
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mình trần thân trụi? Nguồn gốc của sức mạnh chính là do 
Ngài đã nhận ra bản chất của luân hồi. Ngài đã thấy chân 
tánh của thực tại: cuộc đời này vốn không có tự tánh. Đó 
là thành tựu phi phảm. Cần phải tư duy quán chiếu nhiều 
về câu chuyện này và những chuyện tương tự để rút ra bài 
học. Đề có một cách hiểu mới, một thái độ mới. 


Buông 


A1 cũng biết câu chuyện cuộc đời đức Phật. Nhưng 
ta rút ra được bài học gì từ đó? Phật không rời bỏ vương 
quốc vì xung đột với gia đình. Ngài buông bỏ hết vì nhận 
ra ý nghĩa tối hậu của cuộc đời. Ngài bỏ lại vương quốc, 
quê hương vì phát tâm xuất thế. Ngài hiểu được giá trị của 
giải thoát. Cuộc đời Ngài là một thông điệp gửi đến chúng 
ta, giúp ta nhận chân ý nghĩa của cuộc đời này. 

Thông thường phải có chuyện người ta mới nghĩ tới 
Pháp. Chăng hạn khi gặp trục trặc trong làm ăn - thua lỗ, 
hay không lời không lãi gì - thì người ta mới nghĩ: “Ô chắc 
mình phải xin Phật, mình phải tu” vân vân. Đấy không phải 
là tu. Muốn tu thì lý do tốt nhất đề dắn thân phải giống như 
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Phật: liễu ngộ chân nghĩa cuộc đời. Ngài là người có tất cả 
mọi thứ, nhưng đó không phải là cái quan trọng nhất. Ngài 
đã đạt tới cái hiểu rốt ráo, sâu thắm bên trong, đạt tới an 
bình sâu thắm bên trong. 


“1a không muôn mái. ” 


Đề đạt tới cái hiểu tối hậu thì bên ngoài ta phải buông 
xuống nhiều thứ. Không buông xuống được thì khó mà tu. 
Hay ít ra cũng phải giảm bớt cái tham muốn dai dẫng bên 
trong: «Ta muốn cái nảy. Ta muốn tất cả những cái này. Ta 
không muốn mất. Ta không muốn bỏ lại phía sau ...” Cứ 
thế ta giữ rịt lây tất cả. Đây là cái khó nhất. 

Thực sự là rất khó để giảm [tham]. Tuy nhiên, nếu 
không giảm được thói tham tóm chặt lẫy mọi thứ thì nó sẽ 
gây cho ta nhiều bất hạnh. Nó tạo chướng duyên và ta kẹt 
vào đó, và rồi sẽ không đi tới đâu cả. Chúng ta sẽ không 
bao giờ đạt được một cái gì cả mà cứ kẹt ở đó và khổ sở, 
khổ sở vì cái tâm trạng [bất an] ở bên trong. Thế nên ta cứ 
lo lắng quá nhiều, nghĩ ngợi quá nhiều, và tất nhiên là rốt 
cuộc chăng đi tới đâu cả. Và đó là vì ta chưa hiểu ra được 
chút nào cả. Do đó mà bậc thầy đã dạy “Hãy sống như 
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bạn sẽ chêt ngay ngày mai” - có nghĩa là hãy chuân bị sắn 
sàng. Phải sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, bât cứ đâu ... v.v... 
Nhưng chúng ta hoàn toàn chưa sẵn sàng. 


Nói đúng ra thì chúng ta không muốn ra đi chút nào. 
Nếu ta biết rằng đã đến lúc phải ra đi thì ... ta sợ, và đó 
là chướng ngại. Không hiểu được rốt ráo nên ta không 
thể vượt thắng nồi. Vì vậy mà phải nghe để rút ra bài học 
từ câu chuyện cuộc đời đức Phật, đức Milarepa. Không 
phải nghe cho vui, mà phải nghe để hiểu. Đó là điều rất 
quan trọng. 


Trï túc 


, 


“Có tri túc sẽ có an bình nội tại. ` 


Cái làm ta bớt tham là tu hạnh tri túc. Đạo sư Ấn Độ, 
Ngài Long Thọ, nói: “Tri túc là kho báu duy nhất.” Không 
có gì quý hơn tri túc. Lòng tham là nhân khổ nên để bớt 
khổ ta hài lòng với cái mình có. Thế nhưng, bản tánh con 
người lại đối nghịch với tri túc. Thiên hạ luôn luôn rượt 
theo cái tốt hơn, to hơn, nhiều hơn ... Đề sở hữu ngày càng 
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nhiều hơn nữa ta phải bỏ ra nhiều và nhiều hơn nữa sức 
lực, thời gian, tri thức vân vân. Và thế là lại chuốc lấy 
nhiều hơn buôn phiên, lo lắng. Cho nên, tri túc là kho báu, 
kho báu của cuộc đời 


Tâm hiểu được giá trị của tri túc sẽ không rượt đuôi 
theo của cải vật chất. Rất cần phải tu tâm bằng hiểu biết 
này, nếu không thì sẽ quá điên đảo, khó khăn và mệt mỏi. 
Chúng ta là con người và sẽ ngày càng một già hơn, đó là 
bản chất sự sống. Sẽ ngày một yếu hơn, đó là bản chất sự 
sống. Nếu ta không điều phục được tâm thì tâm ta sẽ ngày 
càng điên đảo, mê mờ hơn. Về thể chất ta ngày càng yếu 
hơn, và nếu không biết tri túc thì điều đó sẽ đem tới nhiều 
bất hạnh. Sẽ thêm nhiều lo lắng, mệt mỏi. Vì vậy mà rất 
cần phải tri túc, và khi đó bạn sẽ có an bình nội tại. Có tri 
túc thì sẽ có an bình nội tại. Đó là điểm mấu chốt. 
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TỪ BI 


“Không thê từ bì chỉ nơi cửa miệng ... ` 


& 


Chúng ta cũng phải nghĩ tới các chúng sinh khác. 
Không chỉ nghĩ tới con người mà tới tất cả các loài hữu 
tình, và phải có tình thương đối với họ. Đề cho cách sống 
vì lợi lạc của người khác, chúng sinh khác bén rễ trong ta 
thì cần phải cô gắng hiểu được lợi lạc của hành động vị tha. 
Cái gì là đạo lý của tâm bi mẫn? Đâu là tác hại của cách 
sống thiếu tâm bi mẫn. Ta phải hiểu để có lựa chọn đúng. 

Tâm bi mẫn là gì? Là có mong ước chân thực rằng 
chúng sinh khác bớt khô và thoát khổ. Từ sâu tận đáy lòng 
bạn thực sự mong muốn rằng đau khổ của chúng sinh khác 
sẽ giảm bớt. Chúng ta muốn chúng sinh bớt khổ, đó là một 
khía cạnh. Khổ là quả, nhưng còn nhân gây ra khô nữa, 
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vậy nên có hai phần. Vô minh, sân hận, tham luyến, đồ kị 
là những phiền não, là nhân của khổ đau. Hành động do 
tâm phiền não này tạo [ác] nghiệp. Vậy nên ta không chỉ 
mong muốn giảm đau khổ mà cả nhân của khổ đau. Đó là 
cách phát triển từ tâm chân thực. 


Ta nói rằng ta mong muốn chúng sinh thoát khổ. 
Nhưng chỉ nghĩ không thôi chưa đủ, mà phải biến lời nói 
thành hành động. Trong tâm ta mong muốn hạnh phúc cho 
chúng sinh, và bên ngoài ta phải hết sức cần trọng không 
làm hại chúng sinh khác. Nhưng với căn cơ cấp độ như 
chúng ta, chúng ta không phải lúc nảo cũng làm được điều 
này. Vì cái nhìn tiêu cực, bất tịnh mà ta gây hại cho người 
khác. Ta ích kỉ, thiếu hiểu biết, cảm thông. Khi đó hành 
động của ta gây hại cho người khác. Hành xử với tâm vị kỉ 
thì bạn không làm lợi lạc gì cho a1, bạn chỉ gây hại. Điều 
đó thường xảy ra với chúng ta. 


Trong giáo huấn của đức Phật và chư đạo sư có nói rõ 
điều gì tốt nên làm và điều gì xấu nên bỏ. Giữ chánh niệm 
luôn là điều kiện đầu tiên để thực hành từ tâm. Cần trọng 
với thân, khẩu, ý của mình là điều kiện đầu tiên để làm 
một người tu tốt, có từ tâm. 

Làm một người có tâm từ bi không dễ, vì tâm bi như 
giải thích trong giáo lý Phật thuộc cấp độ rất cao. Ở chừng 
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mực nảo đó, người ta có thể từ tâm với một vài người. 
Nhưng từ bi đích thực có nghĩa là thương yêu tất cả chúng 
sinh. Loại từ bi này được đức Phật giảng trong kinh điển 
Đại Thừa. Để phát triển tâm này chúng ta phải hành động 
và phải có nhiệt tâm. Và chúng ta phải cố găng nhiều. 
Đây không phải là thứ có thể xuất hiện trong tâm nhờ ước 
muốn. Nó sinh ra chỉ khi ta bỏ hết sức nỗ lực như chính 
đức Phật đã từng không mệt mỏi phát triển tâm từ bi. 

Vậy cho nên bất cứ ai muốn làm việc này đều phải 
hiểu những điều kiện tiên quyết đề phát khởi tâm bi mẫn 
và nỗ lực làm theo. Không thể từ bi chỉ nơi cửa miệng mà 
phải từ bi thật sự. Và vì thế cho nên phải cô gắng rất nhiều. 
Và phải kham nhẫn đề có thể nuôi dưỡng được trong mình 
tâm bi. Điều này không dễ, nó đòi hỏi nhiều công phu. 
Đức Phật đã phải mất nhiều a tăng kỳ kiếp đề viên mãn bồ 
đề tâm. 
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CHÁNH NIỆM 


“Khi không chủ tâm tới cách hành xử của mình 


... fq Sẽ mắt chánh niệm. ` 


& 


Điều kiện thứ hai để tu đạo là giữ chánh niệm. Chánh 
niệm có nghĩa là luôn chú tâm nhớ, không quên. Khi không 
chú tâm tới cách hành xử của mình thì ta sẽ mất chánh 
niệm. Vậy nên, chánh niệm có nghĩa là luôn chú tâm vào 
cái mình đang làm, luôn nhớ, luôn hiểu cái mình đang 
làm. [Nhưng] chúng ta thường mất chánh niệm. Chúng 
ta thường quên mình đang làm gì, mình đang đi về đâu. 
Đó chính là rắc rối [của ta]. Vậy nên giữ chánh niệm rất 


quan trọng. 


Hãy cần trọng với bất cứ việc gì ta đang làm. Khi tu 
chúng ta phải cần trọng với thân, khẩu, ý và cách hành xử 
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của mình. Ví dụ khi tu tâm bi mẫn ta phải cẩn trọng với 
một số việc. Ví dụ, ta không được nồi sân, không được 
phát điên lên với ai đó, ta không được buôn bực, khó chịu 
vì chuyện này hay chuyện khác. Đó chính là sự cần trọng. 


Nếu ta không cần trọng [và nghĩ]: “Mình phải chơi 
xấu hắn ta”, “Mình muốn nói gì đó khiến hắn sốc.” Hay 
“Mình muốn “đốn hắn.” Khi ta cho phép mình làm việc 
đó tức là ta không cần trọng. Khi ta cho phép mình như 
vậy là ta sai. Điều gì sẽ xảy ra? Ta tạo thêm ác nghiệp. 
Ác nghiệp là quả ta tự tạo cho mình. Ác nghiệp hủy hoại 
những øì tốt đẹp, tích cực và cắt đứt gốc rễ điều lành. Vậy 
nên, cần trọng là rất cần thiết. Điều này luôn luôn quan 


trọng đôi với việc tu đạo. 
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HỌC 


“Bê học vô bở. ” 


& 


Phần thứ hai của lời dạy từ Mahatma Gandhi là: “Hãy 
học như bạn sẽ sống mãi muôn đời.” Điều đó có nghĩa là 
chúng ta phải học, học mãi cho tới khi nhắm mắt. Điều 
này rất đúng với truyền thống Phật giáo chúng ta. Phật 
dạy: “Phải học thậm chí nếu như ngày mai bạn có phải 
chết.” Lý do [Phật] nói như vậy là vì [giá trị] của tri thức, 
vi [dòng | tâm thức có tính liên tục. 

Khi ta học hỏi nhiều hơn thì ta có thể đem tri thức đó 
sang kiếp sau trong [dòng] tâm thức của mình. Vì vậy mà 
Phật dạy: “Thân xác không tới được kiếp sau nhưng tri 


thức [của ta] sẽ tới được kiêp sau.” Vì vậy, có nhiêu hiệu 
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biết hơn, học hỏi nhiều hơn có nghĩa là sẽ trở thành người 
giỏi giang, uyên bác hơn ở kiếp sau. Bề học vô bờ. Ta 
không thể nói: «Tôi quá giả, tôi quá bệnh” vân vân. Hãy 


học và mở rộng tâm hiệu biệt. 


Hết bài giảng ngày 2/10/2013 tại chùa Sủi, Hà Nội. 
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, cllằ»x tảng đã xâu dựng 1u iw, Lạ do sò, cơ 2ở quqv 
thợng để dua thủ tụ viện, chánh Là, giới tham, th, * 
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TRI KIÊN THANH TỊNH 


“Cần giữ tri kiến thanh tịnh về 


mọi truyền thống Phật giáo trên thể giới. ” 


& 


Khi nói Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Trung Quốc, 
Phật giáo Việt Nam thì nghe như rất khác nhau. Nhưng 
thật ra tất cả đều là [một] đạo Phật. Tất cả đều là giáo lý từ 
đức Thích Ca Mâu Ni. Tắt cả đều là giải thoát. Tất cả đều 
là một. Có một vài khác biệt trong kinh sách, nghi thức 
v.v... nhưng ý nghĩa đều là một. Chúng ta đều tin vào nhân 
quả, tin vào lý duyên khởi. Tinh yếu của mọi truyền thông 
Phật giáo trên thế giới là một. Cần phải hiểu điều nảy và 
cần giữ tri kiến thanh tịnh về mọi truyền thống Phật giáo 
trên thế giới. 


Quy y Tam Bảo đối tượng rộng lớn như hư không. Ta 
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quy y Tam Bảo ba thời mười phương. Quy y tất cả. Tức là 
không chia ra: Tăng Bảo của Phật giáo Trung Quốc, Việt 
Nam hay Tây Tạng ... v.v. Quy y Tam Bảo ta không nói: 
“Con quy y Phật này chứ không Phật kia, Bồ tát này chứ 
không Bồ tát kia, Pháp Bảo này chứ không Pháp Bảo kia.” 
Đó không phải tịnh kiến, không phải chánh quy y. Ta nói: 
“Con quy y tất cả chư Phật, chư Bồ tát, tất cả Pháp Bảo, 
Tăng Bảo.” Đó là cách quy y. 


Thầy thấy có lỗi lầm ta thường mắc, đặc biệt trong 
cộng đồng Phật giáo, là phân biệt chấp trước. Nhị nguyên 
là sốc rễ của luân hồi, ta phải đoạn diệt. Phải tôn trọng 
tất cả các truyền thống. Phải nỗ lực tu tri kiến thanh tịnh. 
Chúng ta phải hiểu rằng mọi truyền thống Phật giáo trên 
thế giới đều nỗ lực phục vụ nhân loại, phục vụ chúng sinh, 
cần cho nhân loại, cho chúng sinh. Vì vậy phải thấy rằng 
mọi truyền thống Phật giáo đều lành mạnh, hữu ích và 
chân chánh. Đây là cách hiểu giản dị về giá trị của các 
truyền thống Phật giáo trên thế giới. Đây là cách hiểu tốt. 
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ĐỜI NGƯỜI 


“Phải hiểu giá trị của thời gian ta đang sống. ” 


& 


Lý do khiến ta trở thành Phật tử phải tốt lành. Trong 
đạo Phật chúng ta học cách giảm phiền não. Và đức Phật 
dạy điều này rất rõ ràng. Trong các tôn giáo thế giới Phật 
giáo dạy cách tốt nhất đề đối mặt với vấn nạn và lỗi lầm 
cá nhân. Đạo Phật chỉ cho bạn cách tốt nhất đề nhận ra lỗi 
lầm của mình. Nếu cho răng không có cách gì để hiểu lỗi 
lầm bản thân thì khó mà sửa mình cho tốt hơn. Nhưng nếu 
biết được lỗi mình thì có hi vọng tu thân. Nhiều người, 
nhiều học giả uy tín thế giới nhận ra rằng đạo Phật là một 
nền giáo dục thâm diệu. Phật giáo không đơn thuần là tôn 
giáo, đây là nền giáo dục tốt lành, rất trân quý. Có những 
tôn giáo đôi khi khiến con người lầm lẫn, cung cấp thông 
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tin sai lạc. Nhưng Phật giáo cho chúng ta thông tin rất rõ 
ràng minh bạch về tất cả. Đặc biệt, Phật giáo g1úp ta nhận 
ra được giá trị của thời gian ta đang có hiện đời. 


Điều này ta phải biết. Nếu mọi thứ [trên đời] đều vô 
ích thì cũng đành vậy, nhưng nếu mọi thứ đều có ích thì 
câu hỏi đặt ra là: “Phải sử dụng cuộc đời này thế nào đây?” 
Câu trả lời của Phật giáo rất rõ ràng. Cuộc đời này là một 
phương tiện tuyệt vời, một cơ hội tuyệt vời. Nó vô cùng 
quý báu bởi rồi nó sẽ vuột mất. Cho nên, khi có [trong tay] 
hiểu biết của con người, có đời người với nhiều phước 
duyên thì phải sử dụng nó, phải biết cách sử dụng nó. Phải 
hiểu giá trị của thời gian ta đang sống. Phật dạy rất rõ ràng 
về giá trị của đời người. Thân người quý báu và thời gian 
ta đang sống đây rất quý báu. Chúng ta cần phải hiểu điều 
này và áp dụng hiểu biết ấy một cách đúng đắn. 


“Hiểu biết và đức hạnh hợp nhất 


làm nên đời người hoàn hảo, Vô giả. ” 


Kinh điển Phật dạy đời người quý báu. Nhưng nó chỉ 
quý khi biết dùng đúng cách. Nó không quý khi ta dùng 
để mưu cầu chút lợi thế gian. Vậy đâu là chân giá trị của 
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nó? Hiểu biết và đức hạnh. Hiểu biết và đức hạnh hợp nhất 
làm nên đời người hoàn hảo, vô giá. Một đời người hiểu 
được nhân quả, sống thuận nhân quả. Kẻ ngu quen làm 
ngược nhân quả khiến đời người vô ích. Cái duy nhất làm 
cho cuộc đời có giá trị là chánh kiến hợp nhất với chánh 
hạnh. Hiểu giá trị quan trọng của thời gian sẽ làm cuộc đời 


ta viên mãn. 

Của cải, danh vọng, địa vị không làm nên giá trị nhân 
sinh. Cái gì làm nên giá trị một kiếp người? Theo nhân 
sinh quan Phật giáo, làm lợi lạc chúng sinh, mở rộng trái 
tim cho chúng sinh khác làm nên ý nghĩa kiếp người. Đây 
là chánh tư duy. Thế gian có kẻ làm được nhiều việc nhưng 
chăng mấy lợi lạc cho người khác, trái lại đôi khi còn gây 
hại. Ý nghĩa đời người là lợi lạc tha nhân: giúp đỡ người 
khác, nghĩ về người khác. Đây là thông điệp chính yêu của 
Phật, là ý nghĩa của giáo lý Phật. 

Như Thầy đã nói, cần phải hiểu giá trị của thời gian 
ta sống cõi nhân gian, bởi sinh tử vô thường. Thế nhưng 
phần đông thiên hạ không hiểu và vẫn trễ nải chuyện tu. 
Khi tu đạo, khi học Pháp, ta phải hết sức tận dụng thời 
gian để thành tựu. Vì vậy, phải biết sử dụng thời gian tốt, 
không sao lãng, phí phạm. 


Làm sao thực hiện điều này? Chúng ta phải trân quý 
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thân người. Có hai lý do khiến thân người đặc biệt quý giá. 
Thứ nhất, thân người khó gặp. Để có được thân người cần 
phải hội đủ rất nhiều duyên lành. Thứ hai, thân người dễ 
mất. Vì vậy mà ta phải hết sức cần trọng về thời gian ta 
đang có mặt nơi đây. BenJamin Franklin, một người Mỹ 
nổi tiếng nói: “Bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian thì 
không.” Đó là sự thật. Chúng ta thường trì hoãn nhiều thứ, 
đặc biệt là việc tu hành. Ta kì kèo: “Ô mình sẽ làm việc ấy 
sau. Ngày mai hay tuần tới.” Nhưng thời gian không chờ 
ta. Vẫn đề chính là ở chỗ đó. 


“... kẻ phàm như trẻ nhỏ. ” 


Hiểu biết che chở ta thoát khô đau, hiểm nạn vì nó cho 
ta năng lực phân biệt đúng sai. Hiểu biết của con người 
rất đặc biệt và nó nương vào thân. Không loại thân nào 
có được hiểu biết như vậy. Cho nên nói hiểu biết của con 
người rất đặc biệt. 

Thế nhưng chúng ta [vẫn] không biết. Nghĩa là, mặc 
dù ta biết gì là đúng là sai nhưng thói [xấu] trong tâm 
vẫn không sao khắc phục nổi. Đây chính là vấn nạn của 
ta. Kết quả, ta vẫn cứ hành động đi ngược lại quy luật 
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của nghiệp. Phật dạy: “Hãy chịu trách nhiệm về bản thân 
chứ không chỉ về người khác. Bạn là người che chở cho 
[chính] mình.” Bạn phải chăm lo cho [tâm] mình trước rồi 
mới che chở cho người khác được. Đó là lời minh triết: tu 
thân sửa mình trước đã rồi mới giúp người sau. 

Người theo đường sáng hành động đúng đắn, tốt lành, 
còn kẻ chọn đường sai thì kẹt vào chướng nạn và thậm chí 
kết thúc cuộc đời ở đó. Cái gì làm nên kẻ phàm? Vô minh. 
Vô minh khiến ta làm kẻ ngu, không biết thực tại. Chúng 
ta nói kẻ phàm như trẻ nhỏ. Bậc hiền trí nhìn chúng ta như 
con trẻ. “Trẻ nhỏ” là kẻ không lớn lên về tinh thần. Kẻ 
thiếu hiểu biết là trẻ nhỏ. 


€ , 


“,.. WỐ mình của ta dày đặc. ` 


Tóm lại, vô minh của ta dày đặc. Ta muốn giảm vô 
minh và vun bôi trí tuệ. Ta muốn nuôi lớn trí tuệ. Đó là 
mục tiêu. Vậy, cái đem cho ta trí tuệ tối thắng chính là 
giáo lý Phật truyền trao. Thế nhưng tại sao đã có giáo lý 
vĩ đại, hoàn hảo, nhiệm mầu nảy rồi mà ta vẫn cứ không 
y giáo phụng hành? Đây thực sự là vấn nạn lớn của chúng 
ta. Giống như ông Franklin đã nói: “Con người sinh ra 
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ngu muội. Và phải cố, cô để rồi vẫn ngu [như cũ].” Chúng 
ta cũng đang y như vậy, về nhiều phương diện. Vậy nên, 
Thầy nghĩ, chúng ta cần phải tỉnh giác về điều này. 


Vô minh khiến ta không biết cái gì là quan trọng. Ta 
không biết đời người là thứ quý giá nhất. Cuộc đời cho ta 
cơ hội tối thăng nhất để học, để có hiểu biết chân chánh. 
Nghĩ xa hơn, nghĩ về tương lai, chuẩn bị cho tương lai 
là cần thiết. Nhưng nhìn thấy giá trị của hiện tại cũng rất 
quan trọng, quan trọng không kém. Cuộc đời hiện tiền là 
cái chính yếu. Ta có tiễn bộ trên đường đạo, có phát triển 
từ bi qua tu hành hay không v.v... đều là ở đây. Anh bạn 
người Mỹ nói: “Chúng ta đánh mất hiện tại vì có ngày 
đã qua và ngày mai thì đang tới.” Cái gì đang xảy ra với 
chúng ta cũng giống y như vậy, 


“,.. q thường hoài phí đời mình ... ” 


Có những người đã già và sức khỏe suy yếu. Họ muốn 
ra đi sớm. Thầy đã nghe về chuyện này nhiều lần ở Trung 
Quốc, Mỹ, Tây Tạng và Việt Nam. Khi quá già họ không 
muốn sống: “Tôi muốn chết.” Họ không thấy giá trị của 
cuộc đời này. Họ không thể chấp nhận những khổ đau của 
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đời người. Vì thế mà ta thường hoài phí đời mình, giống 
như anh bạn người Mỹ nói: “Chúng ta đánh mất hiện tại vì 
có ngày đã qua và ngày mai thì đang tới.”. Thầy nghĩ điều 
quan trọng là phải thấy răng đã đến lúc phải hành động. 
Chúng ta phải hành động để mình trở nên có ích, trở nên 
đặc biệt. Đã đến lúc [phải hành động] bởi Phật dạy: “Đây 
là kiếp người duy nhất của bạn, vì khó lòng gặp lại thân 
này lần nữa.” Bạn ta phải biết như vậy. 


Đề có được thân người phải hội đủ nhân duyên. Nhân 
duyên đó là thiện nghiệp, thiện hạnh. Trong quá khứ ta đã 
từng vun trồng thiện hạnh như trì giới, bồ thí, phát thiện 
nguyện nên mơi nhận được quả lành kiếp này. Thân người 
này không phải là quả của ác hạnh, nó là quả của thiện 
nghiệp. Nhưng ta không biết và không gắng sức làm lành. 
Một khi mất nó rồi sẽ khó mà có lại. Đó là ý nghĩa lời Phật 
dạy. Tóm lại, duyên ta tạo từ tiền kiếp phải rất đặc biệt cho 
nên cái quả mới thù thắng. Nhưng trong tương lai có được 
thân người hay không phụ thuộc vào cái ta làm, ta nghĩ. 
Và để hiểu được điều này ta cần có trí tuệ, có chánh tư duy. 

Nhiều người cho rằng đời người đến từ hư vô hay từ 
những duyên vĩnh hằng. Thậm chí có người tin mọi thứ là 
do những đắng sáng chế nào đó tạo nên. Còn chúng ta tin 
rằng thân người là do nghiệp tạo: thiện nghiệp. Vậy nên 
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phải trân quý kiếp sống này để nó làm lợi lạc không chỉ 
riêng ta mà cho cả chúng sinh khác. Khi đó ta sẽ có tương 
lai và hi vọng. Như Thầy đã nói, do vô minh, do tham lam, 
sân hận, đồ kị mà ta khó hi vọng được sinh lại làm người. 
Khi đã hiểu rồi thì việc duy nhất phải làm là giải quyết vẫn 
nạn này, sử dụng giáo huấn vĩ đại, minh triết, thực tẾ, hữu 
ích mà Phật đã truyền trao. 
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‹ tác áo 2w ở đâu lam, siậệc cẳm cù, đã chăm. Ủo 


2# thồng cÁo các øi xÕt động cơ tương 26mg, g 
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HÒA HỢP BẠN TU 


“,.. đồ lôi cho người và làm ra vẻ ta là hoàn hảo. 


Như vậy không trung thực. ” 


& 


Đạo của Phật là đạo sửa lầm lỗi của bản thân. Điều 
quan trọng ấy thiên hạ lại thường hiểu khác. Họ thường 
quen chê người. Đây không phải đạo làm người chân 
chính. Người tu đạo chân thực luôn xét lỗi mình làm và 
găng sửa chuyện mình. Nhưng thói quen của chúng ta là 
đồ lỗi cho người và làm ra vẻ ta là hoàn hảo. Như vậy 
không trung thực. Nhưng chúng ta luôn luôn làm như vậy. 
Ta luôn luôn bới lỗi người: “Anh sai. Chị ấy không tốt. Tôi 
OK. Tôi tốt.” Đó là trái lời Phật dạy. 

Đây là vấn nạn lớn hủy hoại hòa hợp tăng già, hủy hoại 
quan hệ bạn tu và sự cảm thông giữa con người. Người ta 
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cứ [quen] bới móc lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau. Điều này 
trái ngược với truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, ngược 
lại lời Phật dạy. Cho nên chúng ta (đặc biệt là cộng đồng tu 
như ở đây) cần phải biết điều này. Chúng ta phải biết cái gì 
là quan trọng nhất đối với một cộng đồng tu, đặc biệt với 
Phật giáo. Cái cần nhất đối với cộng đồng người tu Phật 
là: hòa hợp, tương giao tốt lành, quý trọng lẫn nhau, không 


nói xâu nhau, nói tôt vê nhau. Điêu này rât rât quan trọng. 


“Cộng đồng tu làm cho chùa đẹp. ” 


Ta thấy chùa nơi đây đẹp. Cái gì làm nó đẹp? Không 
phải nhà cửa được xây cất mà là tăng già, cộng đồng tu. 
Cộng đồng tu làm cho chùa đẹp. Nếu cộng đồng tu không 
đẹp, tăng già không đẹp thì nhà cửa cũng không đẹp, 
không phải chốn thiêng, theo cái nhìn Phật giáo. Tu viện 
Phật giáo phải có cộng đồng tu tốt với chánh tư duy, chánh 
hạnh. Điều này làm cho nơi đó đẹp, lành. Vậy nên, tăng 
già bất cứ nơi nào, chùa nào đều phải nghiêm cần. Phải 
hiểu biết tốt và phải giới hạnh thanh tịnh chứ không chỉ 
hiểu biết. Phải hành xử đẹp và đúng Pháp. Điều này rất 


quan trọng. 
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Phật dạy: “Giáo lý Như Lai sẽ bị hủy diệt, không bởi 
ngoại đạo, mà bởi con của Phật, bởi chư tăng, bởi đệ tử 
của Như Lai.” Giáo lý Phật giống như con sư tử. Nó mạnh 
đến nỗi không con vật nào có thê ăn thịt. Nhưng sư tử có 
thể bị ăn bởi chính những chúng sinh sống trong thân xác 
nó. Bởi vậy, nếu cộng đồng Phật giáo không nghiêm cần 
thì [chính họ| sẽ hủy diệt giáo lý Phật. Cho nên, tăng già, 
cộng đồng tu phải có hiểu biết đúng, giới hạnh thanh tịnh, 
hòa hợp [tăng già] và tôn trọng lẫn nhau. Điều này thật sự 
quan trọng. 


“Người kham nhân là người an bình. ” 


Một trong những chủ đề lớn của Phật giáo, của kinh 
điển Phật, đặc biệt truyền thống Đại thừa là “nhẫn”. “Nhẫn” 
có nghĩa là “an bình”. Người kham nhẫn là người an bình. 
Tình túy giáo lý Phật là an bình — đại an bình. Vậy nên mọi 
điều Phật dạy đều là về an bình; làm sao để trưởng dưỡng 
an bình, để phát triển loại an bình ẫy. Tóm lại, kham nhẫn 
rất quan trọng và an bình lớn nhất chính là giải thoát. 


Kham nhẫn rất quan trọng trong giáo lý Phật, quan 
trọng hơn cả hạnh bố thí. Kham nhẫn thuộc về cấp độ 
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cao của con đường thành Phật. Không dễ gì đạt tới đó bởi 
kham nhẫn trong giáo lý Phật không phải tiểu nhẫn; đó là 
đại nhẫn. Tâm đại nhẫn là tâm thấy tất cả chúng sinh đều 
quan trọng như nhau. Như cha hoặc như mẹ. Thấy tất cả 
chúng sinh bình đăng như vậy gọi là hạnh “kham nhẫn” 
được dạy trong giáo lý Phật đà. 


Kham nhẫn có nghĩa là không nóng giận. Một người 
dễ nỗi giận là không kham nhãn, không an bình, có hại, 
hung hãn và đáng sợ. Theo cái nhìn Phật giáo cần phải hiền 
hòa với tất cả chúng sinh một cách bình đẳng không khác. 
Phải kham nhẫn như mẹ đối với con. Đó là loại kham nhẫn 
mà mọi truyền thông Phật giáo đều dạy. 


Dạy con người biết kham nhẫn là công việc quan trọng. 
Khi con người không kham nhẫn - như mẹ không kham 
nhẫn với con - thì sẽ rất nguy hiểm. Con cái sẽ không vui 
và vì thế mà làm những chuyện ngu xuấn. Vậy nên, sự 
kham nhẫn của người mẹ rất cần cho đứa con. Vợ chồng 
cũng vậy. Nếu không kham nhẫn với nhau họ có thể hung 
hãn và rất nguy hiểm. Họ có thể hủy hoại hạnh phúc, hủy 
hoại sợi dây kết nối và [cả] gia đình. 


Một vị thầy, một đạo sư cũng vậy. Nếu người đó không 
kham nhẫn thì sẽ gây nhiều bất an cho học trò. Và học trò 
cũng vậy. Nếu họ không kham nhẫn thì sẽ gây chướng 
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ngại cho hòa hợp bạn tu. Như Thầy đã nói, đạo Phật là 
nên giáo dục giúp con người tu hạnh kham nhẫn, học cách 
chấp nhận mọi thứ một cách đúng đăn, phù hợp, thuận với 
duyên, thuận với quy luật của duyên và nghiệp. Đây là nền 
giáo dục rất cao thâm. 


Ở phương Tây có câu nói nổi tiếng: “Giáo dục cao 
nhất là nhẫn.” Nếu một người kham nhẫn, biết chấp nhận 
mọi thứ thì đó là người có giáo dục cao. Không chỉ người 
tu Phật chúng ta nói kham nhãn quan trọng mà mọi tôn 
giáo trên thế giới, những người không theo đạo Phật, đều 
thấy kham nhẫn là rất quan trọng. 


“Người không kham nhân có nhiễu kẻ thù...” 


Một phẩm chất khác của kham nhẫn: đây là pháp đối 
trị sân hận, thù hẳn, hung hãn. Khi người ta không đủ 
kham nhẫn thì họ nổi giận. Giận dữ có khả năng hủy diệt 
công đức ta đã tích tụ. Sân hận có sức hủy diệt những hạt 
giống của thiện hạnh và Phật sự tốt đẹp. Phật đã dạy và 
chư bồ tát như Ngài Tịch Thiên cũng đã dạy: “Một cơn 
giận thôi cũng thiêu rụi tất cả công đức đã tích tụ trong 
ngàn năm.” Sân hận rất tai hại. Nó là ngọn lửa thiêu rụi 
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tất cả những hạt giống thiện lành, những phẩm hạnh như 
từ bi, lòng tốt, sự hiền hòa. Tắt cả đều bị sân hận thiêu rụi 
và hủy diệt. Kham nhẫn là cách duy nhất để làm giảm, để 
điều phục và đoạn diệt sân hận, thù hẳn. Cho nên kham 


nhân rât quan trọng. 


Những người như chúng ta chưa tu được bao nhiêu. 
Chúng ta mới làm được rất ít cho Phật và Pháp. Rất ít. 
Nhưng sân hận, thù hẳn của ta lại quá lớn. Các bạn thấy 
rằng mình có nhiều sân hận hay kham nhẫn? Vì lợi lạc bản 
thân, chúng ta cần phải bảo vệ những gì mình đã có được. 
Phải bảo vệ những gì đã tích tụ. Đây là cách duy nhất để 
bảo vệ những thứ đó, như Thầy đã nói. Mà không chỉ riêng 
Thầy. Thầy đang nói thay cho Phật. Thầy đang chuyên 
tới [các bạn] thông điệp của Phật, của các thiện tri thức. 
Chúng ta muốn bảo vệ những hạt giống tốt đẹp, những 
thiện hạnh, những xu hướng thiện lành của mình. Vậy nên 
phải tu kham nhẫn. 
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-... muốn thêm bạn hãy thực hành kham nhân và từ bị. ” 


Như Thầy đã nói, người sân hận, hung hãn rất tôi tệ và 
nguy hiểm. “Nguy hiểm” có nghĩa là làm cho mình trông 
rất xấu, cung cách của mình rất xấu. Ngài Tịch Thiên nói: 
“Người sân hận, hung hãn có vô số kẻ thù. Người kham 
nhẫn và từ bi thì không có kẻ thù.” Người nhẫn và người 
không nhẫn rất khác. Người không kham nhẫn có nhiều 
kẻ thù, nhiều kẻ hung dữ xung quanh. Phương cách thêm 
thù [bớt bạn] của kẻ phàm là giận dữ, hận thù, tấn công, 
hãm hại, hủy diệt người khác với ác tâm. Ngài Tịch Thiên 
nói: “Cách duy nhất để giải quyết rắc rối, xung đột, tiêu 
diệt kẻ thù, là đoạn diệt sân hận. Bởi vì kẻ thù vô tận như 
hư không.” Vậy nên, muốn thêm bạn hãy thực hành kham 
nhẫn và từ bi.” 


“Khi cơn giận qua rồi, nôi đau đọng lại trong tim. ` 


Tóm lại, đó là lỗi lầm ta thường mắc khi không đủ 
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kham nhẫn. Không chỉ ở Việt Nam, Tây Tạng mà nơi nào 
cũng vậy. Đây là chướng nạn chung. Trong cuộc sống 
riêng kham nhẫn cũng rất lợi lạc, còn thiêu kham nhẫn rất 
tai hại. Phật là đẳng chiến thắng nhờ hạnh kham nhẫn của 
Ngài. Phật chiến thắng mọi cuộc tấn công của kẻ thù, của 
Ma vương nhờ hạnh kham nhẫn. Nhờ kham nhẫn Ngài trở 
thành đắng chiến thắng của thế gian. Nhờ kham nhẫn ta 
sống cuộc đời an bình và hạnh phúc hơn. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Không aI bảo họ hạnh phúc 
bởi sân hận. Không ai nói vậy. Nếu có kẻ nói vậy chắc 
hắn ta điên.” Thầy nghĩ đây là sự thật. Sân hận hủy diệt 
an bình, hạnh phúc. Sân hận gây thương tôn trong tâm và 
trong tim. Điều này ta biết và ta cảm nhận được. Liệu có 
ai nói rằng: “Ô tôi rất hạnh phúc nhờ cơn giận [trong tôi].” 
Bạn có nói thế không? Sân hận là một cái gì đó đau đớn ở 
trong tâm và ta thấy rõ nó hủy hoại an bình bên trong. Khi 
ta giận dữ, tâm vuột khỏi tầm kiểm soát. Ta không biết cái 
gì đang xảy ra. Ta hầu như không nhớ gì cả. Khi cơn giận 
qua rồi, nỗi đau đọng lại trong tim. Nỗi đau là quả của cơn 
giận. Vậy nên, nêu muốn an bình phải nỗ lực đoạn diệt, 
điều phục, nhận diện cơn giận, hoặc dẹp nó sang một bên, 
cô gắng [tự] giải cứu. Điều này rất cần thiết trong cuộc 
sống mỗi cá nhân. 
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KHOA HỌC 


, 


“... khoa học là Phát giáo, Phát giáo là khoa học. ` 


& 


Ngày nay có nhiều nhà khoa học, giáo sư, học giả trên 
thế giới chia sẻ quan điểm rằng đạo Phật rất hiện thực và 
rất có ích cho nhân loại. Đạo Phật ngày càng giúp ích được 
nhiều hơn [cho con người]. Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn nói 
tới tầm quan trọng của đạo Phật và điều này có liên quan 
tới khoa học. Tri kiến Phật đạt tới thực tại. Nó làm cho 
thực tại trở thành tích cực vả đó là sức mạnh của Phật giáo. 
Vì vậy, đạo Phật được thừa nhận là tôn giáo phụng sự nhân 
loại một cách tuyệt hảo. 


Tôn giáo nói chung, đặc biệt là Phật giáo, không phải 
là mê tín. Trái lại, nó rất hiện thực và rất tích cực. Đây là 
sự thật. Điều này ta có thê thấy được bằng mắt, nghe được 
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băng tai. Ta có thể thấy con người hủy hoại bản thân vì sân 
hận và tham lam ra sao. Ta có thể thấy những chuyện như 
vậy xảy ra [khắp nơi] trên thế giới; đặc biệt như ở Trung 
Quốc chẳng hạn, có quá nhiều tham nhũng. Người ta hủy 
hoại bản thân, hủy hoại mạng sống và kết cục là ngôi trại 
giam. Họ hủy hoại cuộc sống vì những gì họ đang làm, vì 
quá nhiều phiền não khởi lên trong tâm họ. 


Đạo Phật cho ta cách tốt nhất để nhận ra bản chất 
phiền não của tâm — những rắc rồi của bạn. Vậy nên nhiều 
học giả, nhà khoa học thừa nhận đạo Phật là tôn giáo khoa 
học. Phật giáo và khoa học rất rất gần gũi. Một giáo sư đại 
học Colombia nói: “Đạo Phật thật sự là khoa học. Khoa 
học Phật giáo là sự tầm cầu sự hiểu biết chân xác về thực 
tại một cách rất hệ thống.” Vậy nên khoa học là Phật giáo, 
Phật giáo là khoa học. 


, 


“Đạo Phật là khoa học về nội tâm. ° 


Như bạn thấy, đạo Phật thực sự đạt tới thực tại. Đạo 
Phật là con đường làm cho thực tại trở thành tích cực vả 
khoa học cũng vậy. Vậy nên đây là khoa học về cái bên 
trong. Đạo Phật là khoa học về nội tâm. Đạo Phật không 
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phải mê tín. Những người không hiểu biết đúng đắn thường 
nói: “Ô bạn mê tín vì bạn tin vào Phật, tin vào nhân quả.” 
Có kẻ thậm chí nghĩ: “Một người theo Phật, một người có 
đức tin tôn giáo là kẻ yếu đuối.” Nhưng nếu bạn khảo sát, 
nếu bạn có năng lực, nếu bạn sử dụng sức mạnh của tri 
thức bạn sẽ đạt tới cái quả của các bậc thánh. Các ngài đã 
được giáo dục, huấn luyện viên mãn trong giáo lý của Phật 
và họ đạt tới những thành tựu cao tột. Trước hết, họ có thê 
giảm bớt, có thể tận diệt phiền não. Do đó tâm họ luôn tĩnh 


lặng, an bình và từ ái. 


“1âm bồ đề là tâm ôm trọn 


tắt cả chúng sinh không phân biệt. ” 


Bây giờ tất cả chúng ta đều đã quy y Tam Bảo. Có 
nghĩa là tất cả đều quy y Phật Bảo, Pháp Bảo, tăng Bảo và 
tin vào Tam Bảo. Ta đặt trọn vẹn niềm tin nơi Tam Bảo. 
Có một yêu cầu ở đây là không được làm hại người khác. 
Pháp Bảo không cho phép bất cứ ai tấn công, hãm hại 
người khác. Vậy nên ta phải biết điều đó. Ta phải hiền hòa 
cả ba cửa thân, khẩu, ý. Điều nảy rất quan trọng. Khi nói 
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làm hại thì có hãm hại trực tiếp và gián tiếp. Khi ta nói xâu 
người khác sau lưng thì đó là hãm hại gián tiếp. 

Điều quan trọng là phải có từ tâm không những với 
Con người mà với tất cả chúng sinh khác, với súc sinh, 
với mọi thứ. Vì chúng ta muốn nuôi dưỡng tâm bi và bồ 
đề tâm như Phật đã làm. Tâm bồ đề là tâm ôm trọn tất 
cả chúng sinh không phân biệt. Mọi chúng sinh đều quan 
trọng như nhau không khác, như con cái ta, như đứa con 
duy nhất. Đây là [bồ đề tâm] nguyện và hạnh trong đạo 
Phật. Do người ta ăn thịt và hải sản nên những người khác 
có dịp kiếm tiền bằng việc này. Nếu không ai ăn thịt thì 
không có người buôn bán chúng. Ăn thịt là một cách làm 
hại chúng sinh. Vì vậy chúng ta, những đệ tử Phật, phải cô 


găng ăn chay càng nhiều càng tốt. 
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VÁN ĐÁP 


HỎI: Con mới quy y Thầy, vậy con có thể trì chú con 


lấy trên mạng hoặc trong sách không ạ? 


TRẢ LỜI: Có một số điều kiện đề tu Mật Tông — Kim 
Cang Thừa. Nhưng có những minh chú phô biến như chú 
Kim Cang Tát Đỏa, chú Đạo sư, chú Văn Thù mà theo 
Thầy có thể trì tụng. Một điều kiện làm cơ sở cho ta trì 
chú là lòng tin. Nếu bạn có lòng tin mạnh mẽ nơi đức Kim 
Cang Tát Đỏa thì bạn có thể trì Bách tự Minh chú. 


HÔI: Việc tu Kim Cang Thừa cần có thây bên cạnh giúp 
đỡ để hành trì vì Mật tông rất khó tu, có đúng không ạ? 


TRẢ LỜI: Rất cần phải có một vị thầy, một vị bôn sư. 
Điều quan trọng là ngay ban đầu phải thọ nhận giáo lý, 
khai thị đầy đủ và rõ ràng. Tiếp đó, người học trò phải thiết 
lập kết nối tâm với vị thầy. Theo Thây sự xa cách là cái 
thuộc về bên trong. Xa cách không phải cái bên ngoài mà 
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là cái bên trong. Khi xa cách bên ngoài thì đó chỉ là [hiện 
tượng] bên ngoài. Nếu sự kết nối bên trong vẫn còn đó thì 
theo Thầy đó không phải là xa cách. Vậy nên vẫn còn cách 
để tạo kết nối bên trong, kết nối về tâm giữa thây vả trò 
[khi xa cách bên ngoài]. 


Tu Km Cang Thừa khó hay không? Câu trả lời phụ 
thuộc từng cá nhân. Nói chung tu hành là khó. Bởi tu có 
nghĩa là chăm sóc cái tâm của mình, một việc làm rất gian 
nan. Tu Kinh thừa cho đúng cũng rất khó. Kinh thừa dạy 
rất nhiều thứ. Kinh thừa dạy tánh không, dạy bồ đề tâm. 
Điều này không dễ chút nào. Còn đề tu Kim Cang Thừa thì 
cá nhân phải là người lợi căn. Câu trả lời là: có thể khó có 
thể không. Nó phụ thuộc vào từng hệ thông và năng lực cá 
nhân. Nếu bạn liên tục nỗ lực tu trì thì việc tu sẽ dần dần 
dễ hơn. Mới ban đâu có thể sẽ không dễ dàng lắm. 


Hết bài giảng ngày 3/10/2013 tại chùa Sủi, Hà Nội. 


Việt dịch (từ bản chép lời giảng tiếng Anh): Lotsawa (Hiếu Thiện). 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch) do Menlha Kyvid (Kiều Oanh) chép tại: 
www lienhoaquang.com/loidaosu-q2-01 


Nghe MP3 bài giảng tại: www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-01-mp3 
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83 


NĂM GIỚI GÓC 
CA KIM CƯƠNG THỪA 


“Cái làm cho quản đánh có giá trị 


chính là trì giữ giới nguyện. ” 


& 


Các bạn đã thọ nhận nhiều quán đảnh lần này vả Thầy 
cũng đã ban nhiều quán đảnh. Và Thầy biết rằng nhiều 
người trong số các bạn đã từng thọ nhận quán đảnh trước 
đây. Cái làm cho quán đảnh có giá trị chính là trì giữ giới 
nguyện, những mật nguyện liên quan tới các quán đảnh 
[đã thọ nhận], và biết rõ những yêu cầu liên quan tới các 
quán đảnh và giáo lý được trao truyền. 


Thầy sẽ giảng một chút về giới nguyện. Nói chung, 
trong cả truyền thống Đại Thừa và Kim Cương Thừa đều 


có nhiêu loại giới nguyện. Tuy nhiên, giới nguyện phô 
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biến nhất có tên gọi là “Mười Bốn Giới Trọng và Tám 
Giới Khinh”. Mật giới được giải thích trong một mật điển 
có tên là ““[ĩinh Túy Bí Mật”. Mật điển này còn có tên gọi 
là “Mật Điển Vương” hoặc “Mật Điển Vương của Dòng 
Nyingmapa”. Mật điển này rất phổ biến và bao gồm tắt cả 
mọi thứ, tất cả mọi thừa. Mật điển này đề cập tới năm giới 


trọng và mười giới khinh (giới phụ). 


“Giới thứ nhất có tên là 


'Không chối bỏ chân tánh, hay thực tại” ` 


Ngày hôm nay Thầy sẽ giảng một ít về năm giới trọng 
cấm, tức năm loại phạm giới nặng. Giới thứ nhất có tên là 
“Không chối bỏ chân tánh, hay thực tại”. Đối với người 
tu sơ cơ thì việc hiểu chân tánh là gì, rất khó khăn. Cái mà 
chúng ta cần là thiết lập tri kiến thanh tịnh về dòng truyền 
thừa, tri kiến thanh tịnh về Mạn đà la, Yidam, Guru. Đây 


là một trong năm giới trọng câm. 
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“Chúng ta phải thiết lập một lòng tin vào 


bản tánh thanh tịnh của vạn pháp. ” 


Chúng ta cần phải tự xem xét bản thân mình để biết 
mình có thực sự quan tâm tới Kim Cương Thừa, tới việc 
tu Kim Cương Thừa hay không. Tất cả mọi thứ chúng ta 
bắt đầu từ đó. Đương nhiên chúng ta có quyền tự do trong 
quyết định có thực hành Kim Cương Thừa hay không. Tuy 
nhiên, [khi đã thực hành Kim Cương Thừa] thì chúng ta 
cần phải có được hiểu biết đầy đủ và lòng tin vào Kim 
Cương Thừa; cần phải hiểu rằng tất cả mọi sự vật, hiện 
tượng đều có cùng một bản chất, cùng một thể, như được 
dạy trong Đại Thừa. Vạn pháp có chung một thể là tánh 
Không, trong Đại Thừa cũng giống như trong Kim Cương 
Thừa. Để hiểu hoặc để có lòng tin vào điều này thì tất 
nhiên chúng ta phải khảo sát, kiểm tra đề biết tánh Không 
là gì, chân tánh của vạn pháp là gì, các pháp không thực 
sự có tự tánh nghĩa là gì. Ở giai đoạn đầu tiên thì không 
quan trọng là phải chứng được tánh Không một cách đầy 
đủ. Tuy nhiên, ít nhất cần hiểu tánh Không là gì, chân tánh 
thực tại là gì. Và chúng ta cũng phải biết tại sao Đại Thừa 
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và Kim Cương Thừa nói rằng chân tánh của vạn pháp là 
tánh Không. Điều này quan trọng đối với người tu sơ cơ. 


^.¬"” 


Vậy “không chối bỏ chân tánh tối hậu” có nghĩa là 
gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thiết lập một lòng 
tin vào bản tánh thanh tịnh của vạn pháp. Sau đó cái khiến 
cho tri kiến này có ý nghĩa và đạt tới kết quả mong muốn 
chính là việc giữ tri kiến thanh tịnh; và điều này rất quan 
trọng. Chúng ta cần hiểu răng do vô minh, do vọng tưởng, 
phiền não, chúng ta luôn luôn nhìn mọi thứ theo cách bất 
tịnh. Thế nhưng, đó không phải là chân tánh của vạn pháp, 
đó không phải là thực tại. Bản tánh cái nhìn của ta là thanh 
tịnh, các sự vật hiện tượng là thanh tịnh. Vì vậy cần phải 
tin rằng bản chất của mọi sự vật hiện tượng đều thanh tịnh. 


“Khi bạn nhìn các sự vật hiện tượng theo cách 
bất tịnh thì bạn cần phải tự nhắc mình rằng 


, 


đó là vọng tưởng, hư huyễn. ` 


Với trình độ bình phàm, chúng ta không thể nhìn thấy 
chân tánh của vạn pháp. Đây không phải là sai sót của đối 
tượng hay của vạn pháp, mà sai lầm nằm trong cách cảm 
nhận của chúng ta. Vì vậy, khi bạn có cái nhìn bắt tịnh, khi 
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bạn nhìn các sự vật hiện tượng theo cách bất tịnh thì bạn 
cần phải tự nhắc mình rằng đó là vọng tưởng, hư huyễn. 
Và chúng ta phải có gắng đề thấy được chân tánh. Chúng 
ta phải nhớ tới lời Phật dạy, nhớ tới những gì kinh điển đã 
mô tả về các pháp vốn tự nó rỗng rang, thanh tịnh — đó là 
bản chất thanh tịnh của vạn pháp. Điều này đôi lúc vượt 
quá khả năng của chúng ta. Khi đó chúng ta phải hiểu 
rằng: “Ô, tôi chưa đạt tới trình độ đó. Đây không phải là 
thực tại, chắc chắn là không. Chân tánh, thực tánh vượt 
xa khả năng nhìn biết của tôi.” Đây chính là cách thông 
thường chúng ta cô gắng đề chấp nhận [cái nhìn] về chân 
tánh của thực tại trong truyền thống Kim Cương Thừa. 


“Nếu chúng ta không có lòng tin thì tốt nhất là 
không chấp nhận, không thử, không hành trì, 


không nhảy ảo vào chuyện này. ” 


Thầy sẽ giải thích điều này một cách đơn giản hơn. Là 
những người tu sơ cơ như chúng ta, những người fu Sơ cơ 
thực sự trong hệ thống Kim Cương Thừa, thì theo Thầy 
cái chúng ta cần phải làm là xây dựng lòng tin vào điều 
này. Đây là điều chân thật, có thật, và nó sẽ đưa lại những 
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điều tích cực, tốt đẹp cho bạn trên đạo lộ giải thoát. Và đây 
là con đường ngắn nhất tới giải thoát. Chúng ta phải hiểu 
như vậy và tin như vậy. Nếu chúng ta không có lòng tin 
thì tốt nhất là không chấp nhận, không thử, không hành trì, 
không nhảy ào vào chuyện này. 


Thế nhưng chúng ta hiểu rằng Kim Cương Thừa là 
một cái gì đó tốt — đây là điều cơ bản. Không có hiểu biết 
này thì không có cách nào để bước vào cánh cửa của hệ 
thống Kim Cương Thừa. Chúng ta đã có được hiểu biết đó. 
Đó là điều tốt nhất. Chúng ta phải giữ gìn điều đó. Chúng 
ta phải chăm sóc cho tín tâm đó và phát triển từ điểm căn 
bản này để vun bồi thêm hiểu biết, tinh tấn, kham nhẫn, 
chứng ngộ. Các phẩm chất này rất quan trọng đối với tâm, 


đối với việc hiểu [bản tâm]. 


“Có một bản chất khác vượt quá tâm hiểu biết 


của chúng ta mà chúng ta không biết. ” 


Nguyên nhân tại sao Thây nói như vậy là vì: cái làm 
nên sự khác biệt chính là chứng ngộ, chính là tri kiến 
thanh tịnh. Khi nói các sự vật hiện tượng không có tự tánh, 
không hiện hữu độc lập, là bởi vì đối với chúng ta, ở trình 
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độ này, lửa vẫn là lửa. Lửa thì thiêu đốt. Lửa thiêu đốt bạn 
rất dễ dàng. Thế nhưng những bậc đã đạt chứng ngộ cao, 
tri kiến thanh tịnh cao, các Ngài không bị lửa thiêu cháy. 
Như đức Gưru Rinpoche. Tại sao? Bởi vì sự thánh hóa, tri 
kiến thanh tịnh, đã tạo nên sự khác biệt lớn. Tri kiến thanh 
tịnh che chở cho Ngài thoát khỏi những tấn công từ bên 
ngoài, như ngọn lửa lớn chẳng hạn. Tuy nhiên với chúng 
ta, chúng ta luôn luôn tin vào nó — đây là lửa thật và nó 
thiêu đốt. Và nó là như vậy, bản chất duy nhất của lửa là 
như vậy. Có một bản chất khác vượt quá tầm hiểu biết của 
chúng ta mà chúng ta không biết. Chúng ta không thể hiểu 
được điều đó, vì thế chúng ta gặp rắc rối. Chúng ta cảm 
nhận mọi thứ với tâm phiền não, theo cách ta thấy, theo 
cách tôi muốn, chúng tôi muốn. “Tôi chỉ chấp nhận mọi 
thứ theo cách tôi muốn. Tôi không chấp nhận mọi thứ theo 
cách của anh mà chỉ theo cách của tôi.” Đây là một rắc rối 
lớn. Vì vậy, hiểu chân tâm, hiểu bản tánh của vạn pháp là 
việc thực sự vượt quá khả năng của chúng ta vào lúc này. 
Vì vậy, chúng ta cần được giáo dục để biết Kim Cương 
Thừa giáo dục con người như thế nảo, Kim Cương Thừa 
nhìn bản chất của vạn pháp như thế nào. Vì lẽ đó, chúng 
ta thọ nhận quán đảnh, thọ nhận các giáo lý và nỗ lực xây 
dựng một cách hiểu mới đề đạt chứng ngộ. 
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“Mật nguyện thứ hai trong số năm mật nguyện gốc 


là tôn kính đức Kim Cương Thượng Sư. ” 


Mật nguyện thứ hai trong số năm mật nguyện gốc là 
tôn kính đức Kim Cương Thượng Sư. Tất nhiên chúng ta 
biết rằng đạo sư là rất quan trọng đối với đệ tử để thành 
tựu mục tiêu giải thoát. Vì vậy, đặc biệt trong Kim Cương 
Thừa, chúng ta đòi hỏi người tu phải thấy đức Bổn sư của 
mình, đức Kim Cương Thượng Sư, chính là Phật. Điều 
này rất quan trọng. Chúng ta có thể tìm hiểu tiểu sử, các 
câu chuyện đời của đức Milarepa, Naropa, của các bậc đạo 
sư vĩ đại để thấy họ chấp nhận mọi thứ như thế nào, họ 
xem đức Bồn sư của họ như thế nào. Tóm lại, giới nguyện 
thứ hai cần phải giữ là không được phá vỡ mật nguyện 
giữa mình và đức Bồn sư. Điếu rất quan trọng đối với 
người tu Phật, và có thê đối với các tôn giáo nói chung, là 
phải coi đạo sư là rất quan trọng. Bởi vì điều này phô biến 
và ai cũng biết nên Thầy không cần phải nhắc lại hoặc đi 
vào chi tiết. 
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nỗ tục thục luợn một, cng xiác [gu Lạc chương - từnh am tu, và 
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“Lựa chọn duy nhất mà chúng ta có bây giờ là thay đổi 


› 


suy nghĩ, cách nhìn chúng ta đang có về đức Bồn sư... ` 


Đôi khi rất khó để người tu có thể thấy rằng Guru của 
mình là luôn luôn thanh tịnh. Mặc dâu chúng ta biết rằng 
tri kiến thanh tịnh là quan trọng, nhưng đôi khi chúng ta 
vẫn nhìn thấy lỗi lầm của Guru, hành vi không thanh tịnh 
của Guru. Khi đó chúng ta phải tự nhủ mình: “Ô đây là lúc 
tôi phải tu luyện tâm. Đây là lúc tôi phải giữ tri kiến thanh 
tịnh đối với đức Bồn sư.” Nếu bạn thấy lỗi lầm của Guru 
thì bạn không nên nói: “Ô Ngài đang mắc sai lầm, Ngài 
rất tệ. Bây giờ tôi sẽ phá vỡ mật nguyện, phá vỡ kết nối.” 
Đây không phải là ý tưởng tốt, không phải là lối hành xử 
thông minh. Vì vậy, cần hiểu rằng tri kiến của chúng ta 
chưa thanh tịnh. Chưa đủ thanh tịnh. Đây là cách duy nhất, 
lựa chọn duy nhất chúng ta có vào lúc nảy. Bởi vì chúng ta 
đã xây dựng kết nối sâu sắc, đã thọ nhận nhiều giáo lý và 
giáo huấn. Vì vậy, nếu bây giờ bạn nói rằng: “Ô thật tệ tôi 
dừng lại ở đây.” Thì đó là một sai lầm lớn cho bạn. Tóm 
lại, như đã nói ở trên, lựa chọn duy nhất mà chúng ta có 
bây giờ là thay đối suy nghĩ, cách nhìn chúng ta đang có về 
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đức Bổn sư, dòng truyền thừa, dòng phái, giáo lý. Và theo 
chúng ta sẽ dần dần tiến bộ, sẽ hoàn thiện cái nhìn thanh 
tịnh của mình. 


“Tuy nhiên điều duy nhất lôi chúng ta tuột trở lại, 


điều khiến chúng ta chậm tiến bộ chính là sự lười biếng. ” 


Việc này đòi hỏi thời gian, nhưng điều đó không có 
nghĩa là không thể hoàn thiện được cái nhìn của chúng 
ta. Chúng ta có thể hy vọng, có nhiều hy vọng. Các hành 
giả trong quá khứ đã làm được điều đó thì tại sao chúng ta 
không làm được? Tất nhiên là chúng ta có thể làm được. 
Tuy nhiên điều duy nhất lôi chúng ta tuột trở lại, điều khiến 
chúng ta chậm tiến bộ chính là sự lười biếng. Thực sự đó 
là sự lười biếng. Khi lười biếng nỗi lên thì bạn không tu 
luyện tâm mình, bạn không muốn trưởng dưỡng tri kiến 
thanh tịnh. Bạn chỉ ngồi đó và suy diễn cái này cái nọ. Đây 
là một trở ngại lớn. Đây là một cách tu hành không tốt, rất 
không tốt. Vì vậy, cách làm có ý nghĩa thực tế, cách làm 
thực sự cần thiết cho chúng ta là hết sức nỗ lực, thực sự nỗ 
lực để có được hiểu biết đúng đắn; và thực sự quan tâm tới 


việc rèn luyện, trau dôi [tâm] một cách liên tục. Hãy luôn 
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luôn chuyên cần, tinh tân. Đừng nên lúc thì thế nảy, lúc thì 
thế khác mà phải luôn luôn [tinh tắn]. 


Tóm lại, tinh tấn, kham nhẫn là cái chúng ta cần phải 
có để trưởng dưỡng tri kiến thanh tịnh về đức Bồn sư, về 
dòng truyền thừa. Chúng ta cần phải có nhiều phẩm tánh. 
Kham nhẫn là phẩm tánh đầu tiên. Tinh tấn, tất nhiên. Hai 
phẩm chất đó sẽ làm nên khác biệt lớn lao. Một phẩm chất 
nữa là sự hiểu biết - nó cũng rất quan trọng. Mà việc ta 
thấy được tầm quan trọng của những phẩm chất đó cũng 
là điều rất quan trọng. Thông thường các thói quen nổi lên, 
và do đó chúng ta không nhớ được những điều quan trọng. 
Chúng ta quên tất cả mọi thứ. Nhưng các bạn thường 
không thực sự nhận ra rằng các bạn đang quên mọi thứ. 
Các bạn nghĩ rằng: “Mọi thứ của tôi đều ôn.” “Đây là sự 
thật, anh ta không tốt, chị ta không tốt. Tôi tốt. Tôi hiểu tất 
cả. Thầy không cần phải nói tôi phải làm gì.” 


“Nhưng ván đề của chúng ta năm ở chổ: 


cái ngã của chúng ta quả lớn. ” 


Đây là một cung cách rất Mỹ. (cười) Nhưng đây là 
một rắc rối lớn. Vì vậy chúng ta phải nhìn nhận bản thân 
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mình một cách giản dị. Hãy khiêm tốn càng nhiều càng 
tốt, hãy đơn giản càng nhiều càng tốt để chúng ta có thể 
thấy những người khác cao hơn; đặc biệt là thấy Guru, đạo 
sư, thấy bậc thây của mình là cao hơn nhiều, quan trọng 
hơn bản thân mình nhiều. Nhưng vấn đề của chúng ta nằm 
ở chỗ: cái ngã của chúng ta quá lớn. “Tôi biết mọi thứ. Tôi 
thấy anh không tốt. Tôi thấy chị không tốt.” Chúng ta luôn 
phán xét kiểu như vậy. Điều này mâu thuẫn với hệ thống 
Kim Cương Thừa. Vì vậy, chúng ta cần kham nhẫn, tinh 
tấn và hiểu biết. Ba phẩm chất này chúng ta cần ghi nhớ, 
từ bây giờ và luôn luôn như vậy. 


“Tôn kính đức Kim Cương Thượng Sư 
có nghĩa là lấy lại sức mạnh của tâm, 


3 


sức mạnh của hiểu biết, của thực tại. ` 


Việc cần phải luôn luôn tôn kính đức Kim Cương 
Thượng Sư bất cứ khi nảo, ở đâu là điều rất quan trọng. 
Tại sao chúng ta gọi đạo sư là Kim Cương Thượng Sư? 
Bởi vì đạo sư dạy cho bạn chân tánh của tâm, chân tánh 
giống-như-kim-cương. Chân tánh của tâm giống như kim 
cương, nó bắt hoại, bất biến. Rất khó để chúng sinh phảm 
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phu có thể hiểu được bản chất đó. Và điều đó gọi là vô 
minh. Khi vô minh nổi lên tất cả mọi chúng sinh hữu tình 
đều đánh mắt bản tâm. Điều đó cũng có nghĩa là chúng 
sinh hữu tình bị đọa vào luân hồi. Đau khô. Vì vậy tôn 
kính đức Kim Cương Thượng Sư có nghĩa là lấy lại sức 
mạnh của tâm, sức mạnh của hiểu biết, của thực tại. Đây 
là con đường duy nhất như đức Phật đã dạy. 


“Con đường ngắn nhất, con đường thăng nhái, 
con đường dễ nhất đề theo là con đường mà 


Kim Cương Thượng Sư đã chỉ. ” 


Không có Kim Cương Thượng Sư, không có các vị 
thầy thì không thể nào chúng ta có thể nhận ra chân tâm 
bản tánh của mình. Không có hiểu biết này, trí tuệ này thì 
không thể đạt được giải thoát. Vì vậy nếu giáo pháp là 
quan trọng đối với ai đó thì Kim Cương Thượng sư cũng 
như vậy, quan trọng không kém. Nếu ai thấy được điều 
này là quan trọng thì đó là một đệ tử tốt, một đệ tử Kim 
Cương Thừa tốt. Và đây là con đường duy nhất chúng ta 
cần phải theo. Đây là con đường duy nhất mà chúng ta có. 
Bắt cứ con đường nào khác đều hoặc là cong queo, hoặc là 
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quá dài hoặc là lạc hướng. Như vậy con đường ngắn nhất, 
con đường thắng nhất, con đường dễ nhất để theo là con 
đường mà Kim Cương Thượng Sư đã chỉ. 


“Giới thứ ba trong năm giới trọng cẩm là 


„1392 


'Không được ngừng trì chú ˆ. 


Giới nguyện thứ ba. (giải thích lịch trình) Theo Thầy, 
giới này rất quan trọng. Chúng ta bây giờ là Kim Cương 
hữu, vì vậy rất cần hiểu những điều này và làm rõ những 
điểm này. Giới nguyện thứ ba trong năm giới trọng là 
không được ngừng trì chú. 


Giới thứ ba trong năm giới trọng cấm là “Không được 
ngừng trì chú”. Ý nghĩa [của giới này] là gì? Nghĩa là bởi 
vì bạn đã trở thành một hành giả Kim Cương Thừa nên 
trách nhiệm của bạn là phải hành trì hàng ngày, hành trì 
ba pháp Tam Căn có tên gọi là Lama, Yidam và Dakim. 
Chúng ta phải hành trì một trong ba pháp đó hoặc cả ba 
pháp đó hàng ngày. Điều này rất quan trọng. Nếu một 
người hành trì nghiêm túc, là một hành giả tốt, một hành 
giả chân tu, thì họ thường muốn có bốn hay sáu thời khóa 
mỗi ngày. Bởi vì những hành giả đó đã dâng trọn cuộc 
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đời cho Pháp nên họ có thể làm được điều đó. Rất tiếc là 
chúng ta thì không thể. (cười) 


“Nếu bạn thực hành ngondro đây đủ tức là bạn đang 
thực hành cả ba pháp [Tam Căn] cùng một lúc. ” 


Vì vậy nên việc trì chú là rất quan trọng. Và các bạn 
có thể đưa vào [hành trì] ba pháp đã nêu. Thầy biết nhiều 
người trong các bạn đang tu Guru Yoga. Điều này rất tốt 
vì nó bao gồm [thực hành] Tam Căn. Guru Yoga chính 
là thực hành Guru. Còn thực hành pháp Vajrasattva là 
thực hành Yidam. Và quán mình là VaJrayogini, nhập vào 
Vajrayogim là thực hành Dakimi. Tóm lại, nêu bạn thực 
hành ngondro đây đủ tức là bạn đang thực hành cả ba pháp 
[Tam Căn| cùng một lúc. 


Đây là một điều rất hữu ích và thực tế. Đó là tại 
sao Thầy hay nói “ngondro, ngondro, ngondro.” Nhiều 
người hỏi: “VỊ này có sao không? Tại sao lúc nào cũng 
'ngondro”?” Thế nhưng Thây biết điều này quan trọng, và 
Thầy cũng biết bệnh lười biếng của các bạn. (cười). Thật 
ra Thầy đã rút bản kinh dài và bản trung thành bản ngắn 
nhất. Một số người phản nàn: “Ô, quá ngăn.” Thầy biết khi 
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tâm trạng họ tốt thì nó là quá ngắn, nhưng khi tâm trạng 
họ không tốt thì thậm chí bản ngắn cũng là quá dài đối với 
họ. (cười). 


“Giới này có nghĩa là người tu phải có tâm bỉ mân 
đổi với những ai cùng đi trên một con đường, 


con đường thù thắng chân chánh. ” 


Chúng ta sẽ nói tiếp về năm giới gốc. Đây là mật 
giới gốc (root), nhưng theo Thầy so với các giới nhánh 
(branch) lại dễ giữ hơn. Tuy nhiên, “gốc” là “gốc”, là căn 
bản. Đây là phần quan trọng nhất. Vì vậy, nó là bắt buộc. 
Những người như chúng ta, đang tu theo Kim Cương 
Thừa, thường đã thọ nhận nhiều giáo lý, nhiều giáo huấn, 
nhiều quán đảnh, và ta buộc phải [trì giữ mật giới]. Chúng 
ta không có sự lựa chọn nào khác, và phải làm như vậy. 

Giới thứ tư, phải không? Đây là giới khó nhất trong 
năm giới [gốc]. (Rinpoche cười). Nó có nghĩa là các bạn 
phải tử tế với nhau. (#impoche cười). Giới này có nghĩa là 
người tu phải có tâm bi mẫn đối với những ai cùng đi trên 
một con đường, con đường thù thắng chân chánh, và cũng 
có nghĩa là với tất cả những ai cùng chung một Guru, một 
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mạn đà la. Ví dụ, các bạn - những ai đã tới đây hôm nay - 
tất cả các bạn cùng trên một đạo lộ [giải thoát]. Điều này 
có nghĩa là các bạn cùng chung một hội đoàn, một cộng 
đồng với nhau — cùng chung một chí hướng tu giải thoát. 


Chính vì vậy, chúng ta phải cố gắng dùng tình thương, 
lòng bi mẫn mà đối xử với nhau, phải quý trọng nhau. Tất 
nhiên, chúng ta có thể [làm được điều này] nhờ tri kiến 
Phật về hữu tình chúng sinh. Khi chúng ta nói các “huynh 
đệ tỉ muội Pháp” thì những chữ này thể hiện tri kiến vĩ đại 
về hữu tình chúng sinh và tinh thần bao dung rất đặc biệt 
của Phật Giáo. Chúng ta nói rằng tất cả hữu tình chúng 
sinh có cùng một chân tâm bản tánh - bản tâm của tất cả 
chúng sinh đều là một, đó là Phật tánh. Với tri kiến này thì 
tất cả hữu tình chúng sinh đều là anh, chị, em bởi vì họ có 


chung một nên tảng căn bản. 


“Thực tại, hay tánh Không, của tâm đêu hoàn toàn 
như nhau không khác. Vì vậy, tất cả hữu tình chúng sinh 


đều là bạn hữu, là huynh đệ tỉ muội cấp ngoại. ” 


Thực tại, hay tánh Không, của tâm đều hoản toàn như 
nhau không khác. Vì vậy, tất cả hữu tình chúng sinh đều 
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là bạn hữu, là huynh đệ tỉ muội cấp ngoại. Đây là tri kiến 
thứ nhất về hữu tình chúng sinh — họ là anh, chị, em của 
chúng ta. Thứ hai, chúng ta nói rằng tất cả những ai theo 
Phật, quy y Tam Bảo, đang tu Phật đều là bằng hữu, huynh 
đệ tỉ muội xa (distant). Thứ ba, cùng một dòng phái. Tất 
cả những ai cùng một dòng truyền thừa, một dòng phái, 
đều là bằng hữu, là huynh đệ tỉ muội cấp nội. Thứ tư, tất 
cả những ai cùng chung một đạo sư, cùng chung một mạn 
đà la, thọ chung giáo huấn, cùng thọ chung quán đảnh đều 
là huynh đệ tỉ muội kim cang. 


Tóm lại, tất cả hữu tình chúng sinh có thể chia làm bốn 
cấp độ. Và chúng ta thấy rằng tất cả hữu tình chúng sinh 
đều là bằng hữu của chúng ta và chúng ta là bằng hữu của 
họ. Không nên nghĩ rằng điều này được đặt trên nền tảng 
của các mối quan hệ thế tục giữa con người với nhau, mà 
phải thấy rằng có một tri kiến đặc biệt làm nên tảng cho 
nó. Chúng ta nói rằng tất cả hữu tình là huynh đệ tỉ muội 
bởi vì tất cả đều có chung một chân tâm bản tánh. Bởi vì 
Phật tánh [của tất cả hữu tình] là như nhau không khác. 

Tất nhiên, những ai là huynh đệ tỉ muội kim cang với 
nhau, do bởi cùng chung đạo sư, chung giáo huấn, chung 
đạo lộ giải thoát, thì mối quan hệ còn chặt chẽ hơn nhiều. 
Còn khi nói về tất cả hữu tình chúng sinh thì ta phải nỗ lực 
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để có thể thấy rằng tất cả đều quan trọng, bởi vì tất cả đều 
có cùng chung một chân tâm, bản tánh. Vì vậy chúng ta 
phải kính trọng, phải có tâm từ, tâm bi mẫn với tất cả. Và 
tất cả những aI cùng đi trên một đạo lộ tối thượng hoàn hảo 
và thanh tịnh thì chúng ta đều phải có tâm bi mẫn với họ. 
Đây là giới thứ tư. 


“Đức Liên Hoa Sanh nói răng 
trong khi cải kiên của bạn có thê cao như báu trời 


thì cái hạnh của bạn phải rất nhỏ, nhỏ bé như hạt bột. ” 


Giới thứ năm là giữ bí mật, giữ bí mật bất cứ điều gì là 
bí mật. Điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì đã được học, bất 
cứ giáo huấn, giáo lý nào trong Kim Cương Thừa đã thọ 
nhận, bạn đều phải giữ bí mật. Đừng làm ầm ï về chuyện 
đó! Đừng biến mình thành một đại anh hùng và nói rằng: 
“Tôi là một người rất đặc biệt. Tôi đã thọ giáo huấn này, 
tôi đã thọ quán đảnh nọ. Bây giờ tôi là một đại thành tựu 
giả [siddha] hay gì gì đó”, (Rimpoche cười). Xin đừng làm 
ầm ï về những điều như vậy. 


G1ữ bí mật có nghĩa là giữ gìn sao cho những người 
khác không thể thấy [những thứ đó] một cách quá dễ dàng. 
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đã“. 





- Sâu cứng c6 dặt gặt g mhàầu, Tqười ở khán, Tơ 
tườn, tÃá 4v sồ, hành, thàmh, nững mỗu quawv hạ băng 
lữ qắm tk quœ tấu cỏ, những thăng Lm củœ cuộc đời, * 


Bên trong bạn có thể rất thanh tịnh, rất vĩ đại, rất tốt, 
nhưng đừng để người ta thấy điều đó quá dễ dàng! Bạn 
phải tỏ ra rằng bạn không có phẩm tánh gì hết. Bởi vì cái 
kiến của Mật thừa rất cao, nhưng nếu hành động của bạn, 
nếu cái hạnh của bạn cũng cô với lên [cho ngang] cái kiến 
đây thì thiên hạ có thể sẽ không hiểu bạn. Họ có thê nghĩ: 
“Ô! Thật điên khùng!” Hoặc [họ có thể nghĩ rằng] bạn 
đang phóng đại, thôi phông, bạn là đồm hay là một cái gì 
đó tương tự. Và như thế, điều đó sẽ gây rắc rối cho Kim 
Cương Thừa và giáo lý Kim Cương Thừa. Chính vì vậy 
đức Liên Hoa Sanh nói rằng trong khi cái kiến của bạn có 
thể cao như bầu trời thì cái hạnh của bạn phải rất nhỏ, nhỏ 
bé như hạt bột. Đó là điều Guru Rimpoche đã dạy. Tóm lại, 
chúng ta phải giữ Mật Thừa đúng là Mật Thừa. 


“Như vậy sẽ rất lợi lạc cho chúng ta 
nếu ta giữ mọi thứ một cách bình dị, 


nếu ta giữ thải độ khiêm cung. ” 


Thây nghĩ răng điêu này rât quan trọng và rât có ý 
nghĩa bởi vì nêu bạn nói quá nhiêu thì mọi người sẽ bắt 
đầu khảo sát bạn. Có phải bạn là người có nhiêu [phâm 
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tánh] không? Có phải bạn có cái kzến cao như vậy không? 
Có phải bạn thực sự làm được chuyện đó không? Còn nêu 
bạn không nói quá nhiều, nếu bạn giữ mọi thứ rất đơn 
sơ, rất khiêm cung thì mọi người sẽ kính trọng bạn. “t)j 
Có thể người này là một hành giả tốt. Có lẽ người đó có 
cái kiến thanh tịnh và rất cao.” Như vậy sẽ rất lợi lạc cho 
chúng ta nếu ta giữ mọi thứ một cách bình dị, nếu ta giữ 
thái độ khiêm cung. Khi bạn nói, kế quá nhiều về việc tu 
của mình thì tức là bạn đang khoe cái ngã của bạn và bạn 
đang nói rằng: “Tôi là một hành giả tốt. Tôi đang tu Kim 
Cương Thừa. Tôi có một cái kiến rất cao.” Đó là ý nghĩa 
[ngầm] ân đẳng sau những chuyện [nói, kế] ấy. Và điều đó 
sẽ dễ dàng trở thành một chướng ngại cho tiễn bộ của bạn 
trên con đường tu. 


Ngày xưa, vào thời của các bậc Đạo sư Ấn Độ, khi các 
ngài tu pháp Yidam hay một pháp nào đó của Kim Cương 
Thừa, thì hầu như không ai biết được rằng đó là một hành 
giả; không ai biết được răng họ đang tu Bồn tôn gì. Bởi vì 
họ giữ kín mọi thứ như giữ một bí mật, một việc riêng tư. 
Việc hành trì thật ra là một việc riêng tư. Đây không phải 
là việc để đem ra phơi giữa thiên hạ. Vì vậy, chúng ta phải 
giữ nó như một việc riêng tư. Tuy là việc riêng tư nhưng 
chúng ta cần thấy rằng nó phải đem lại lợi lạc cho chúng 
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sinh và sâu bên trong chúng ta phải phát khởi được tâm bồ 
đề vì chúng sinh khác. 


Tắt nhiên, chúng ta có thể nói về một số tánh đức, một 
số lợi lạc của con đường bồ tát với người khác. Nhưng nếu 
bạn nói quá nhiều thì thiên hạ có thể đặt câu hỏi rằng bạn 
có thực sự đang tu tâm bồ đề hay không? Bạn có hay nổi 
nóng hay không? Bạn có phải là kẻ thù đối với bằng hữu, 
đối với chồng, vợ của mình hay không? (®#inpoche cười). 
Các bạn có dám nói “không” hay không? (Rinpoche cười). 
Nếu bạn trả lời: “Tất nhiên là tôi nổi nóng!” thì thử hỏi 
việc bạn đang tu tâm bồ đề liệu có ý nghĩa gì? Tóm lại, 
không nói quá nhiều sẽ có mặt lợi lạc của nó. 


“Khi nói rằng chúng ta phải giữ bí mật thì điều đâu tiên là 
bạn phải giữ bí mát bắt cứ điều øì bạn cần phải giữ bí mật. 


, 


Đó là ý nghĩa tổng quát của Kim Cương Thừa. ` 


Khi nói rằng chúng ta phải giữ bí mật thì điều đầu 
tiên là bạn phải giữ bí mật bất cứ điều gì bạn cần phải giữ 
bí mật. Đó là ý nghĩa tổng quát của Kim Cương Thừa. 
Điều thứ hai, những gì bạn được lệnh phải giữ bí mật thì 
bạn phải giữ bí mật. Ngày nay, nhiều người thường nói: 
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“ÔI Thầy tôi nói tôi không được tiết lộ cho bạn nhưng 
dù sao tôi cũng cứ nói.” Vậy là bạn đang vi phạm mật 
nguyện. Khi bạn thực sự hiểu rõ rằng bạn đang vi phạm 
giới nguyện thì điều này sẽ nghiêm trọng hơn nhiều việc 
vi phạm giới nguyện do không hiểu biết. Vì vậy, khi đạo 
sư hay một aI đó bảo bạn giữ bí mật thì bạn phải giữ bí 
mật, không được tiết lộ cho người khác. Thầy thấy răng có 
nhiều người, đặc biệt là các bạn phương Tây, muốn trung 
thực và họ nghĩ rằng họ đang trung thực: “Ô! Thây tôi nói 
rằng không được tiết lộ cho cậu nhưng tôi sẽ cho cậu biết”, 
(Rinpoche và tất cả mọi người cười). Về mặt này Thầy 
nghĩ rằng người Tây Tạng tốt hơn. À, đó là cái mà Thầy 
thấy như vậy, (#inpoche cười). 


Thậm chí có khi không cần thiết, hoặc bạn thấy rằng 
không cần thiết phải giữ bí mật, nhưng vì Thầy bạn nói 
rằng bạn phải giữ bí mật thì bạn vẫn phải giữ bí mật. Như 
vậy là bạn đang nghe lời đạo sư của mình, bạn kính trọng 
lời của đạo sư. Nếu bạn không làm như vậy thì bạn là một 
người không đáng tin cậy, một đệ tử không đáng tin cậy. 
Vì vậy, Thầy bạn sẽ nghĩ: “Ô! Người này không đáng tin 
cậy, ta không thể nói [cho người này] các giáo huấn và tri 
kiến bí mật bởi vì người này sẽ không giữ được samaya 
(giới nguyện).” Vì vậy, các bạn cần phải hiểu vấn đề này. 
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Như Thây đã nói ở phần trước, họ cho rằng họ đang hành 
động một cách trung thực. Và họ nghĩ răng thầy họ có vẻ 
lén lút hay đại loại như vậy. Đó là tả kiến. 


“Ý nghĩa cốt tủy khiến chư đạo sư Kim Cang Thừa 
nhắc đệ tử phải giữ bí mật, giữ mọi thứ thật giản dị, 


khiêm cung, không nói quá nhiễu là đê họ tự bảo vệ mình. ” 


Tất nhiên, trong đạo Phật nói chung, chúng ta phải y 
nghĩa không y ngữ, có đúng không? Ý nghĩa quan trọng 
hơn. Hành động quan trọng hơn là /ời được nói ra. Chúng 
ta căn cứ vào hành động của một người chứ không căn cứ 
vào lời nói khi người đó làm một thiện hạnh hay ác hạnh. 
Đây là cách chúng ta xem xét bản thân để xem mình là 
một hành giả tốt hay không tốt. Điều này rất quan trọng. 
Như vậy, ý nghĩa cốt tủy khiến chư đạo sư Kim Cang Thừa 
nhắc đệ tử phải giữ bí mật, giữ mọi thứ thật giản dỊ, khiêm 
cung, không nói quá nhiều là để họ tự bảo vệ mình. Bởi 
vì khi bạn nói quá nhiều thì điều đó sẽ khiến tâm bạn tán 
loạn. Rồi sau đó bạn sẽ làm cho [chuyện đã nói] có ấn 
tượng mạnh mẽ hơn, bạn buồn về nó, bạn bực bội về nó và 
nhiều chuyện khác nữa sẽ nảy sinh. 
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“Dù cho đó là giấc mơ tối, linh kiến tốt hay gì gì đi nữa 
thì bạn phải giữ kín không được nói ra. Nếu bạn nói ra 


# 


thì điều đó sẽ trở thành một phiên toái lớn cho bạn. ` 


Chính vì vậy, đức Phật thường không cho phép người 
tu, đặc biệt người tu Kim Cang Thừa, nói bất cứ điều gì 
như là dấu hiệu mà theo bạn nghĩ là tốt, có liên quan tới 
việc tu tập của bạn. Dù cho đó là giấc mơ tốt, linh kiến 
tốt hay gì gì đi nữa thì bạn phải giữ kín không được nói 
ra. Nếu bạn nói ra thì điều đó sẽ trở thành một phiên toái 
lớn cho bạn. Khi đó thiên hạ sẽ bàn tán về bạn rất nhiều, 
rồi bạn tán tâm hoặc buôn bực, hoặc bạn rất vui mừng, 
phấn khích, rồi thì bạn sẽ làm mất đi sức mạnh trong việc 
tu hành. Bạn có thể mắt tinh tấn bởi vì bạn đã bị tán tâm. 
“Bây giờ tôi là một đạo sư vĩ đại! Tôi muốn làm chuyện 
này, chuyện nọ và những chuyện khác nữa,” và bạn hoàn 
toàn quên việc tu hành của mình. Và khi đó bạn là một kẻ 


thất bại nặng nề. Thật đấy! (#inpoche cười). 


Chuyện nó là như thế đấy! 


IH 


“Chúng ta cân phải tự trách mình chứ không 
trách người khác. Không để làm chút nào, 


nhưng chúng ta phải cô gắng. ” 


Thầy đã nói sáng nay rằng đã thọ nhận nhiều giáo lý, 
nhiều quán đảnh thì bây giờ các bạn phải làm gì? Câu trả 
lời là các bạn phải giữ gìn và thực hành tất cả những thứ 
này. Rồi Thầy có nhắc tới Guru Yoga. Đây là một pháp tu 
rất tốt, bao gồm tất cả mọi thứ. Nhưng nếu bạn có năng 
lực, năng lượng, có thời gian thì bạn có thê thực hành 
nhiều hơn. Ví dụ — Guru Yoga là tốt nhất — rồi thì bạn có 
thể thực hành Vajrakilaya, Orgyen Dzambhala, Vajrapani, 
Kalachakra, Yamantaka, tất nhiên. Nếu bạn muốn bạn có 
thể tu mười pháp một ngày. Không có gì là sai cả, có đúng 
không nào? Nhưng Thầy không nghĩ thế. (Rinpoche cười). 
Thầy nghĩ rằng đa phần các bạn ở đây tới từ Mỹ, Canada, 
Nga và thầy nghĩ rằng các bạn thích mỳ ăn liền (fast food). 
(Rinpoche cười). Thực phẩm này không được chính thống. 


Nhưng mỳ ăn liền vẫn rất tốt, có phải không? 


Thầy xin nhắc lại lần nữa: cần phải trưởng dưỡng 
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tri kiến thanh tịnh bởi vì Kim Cương Thừa — Mật thừa — 
được đặt trên nền tảng của tr1 kiến thanh tịnh đó. Đức Đạt 
Lai Lạt Ma nói rằng khi Ngài không vui, Ngài thậm chí 
nổi sân với cái đồng hồ của mình. Ngài muốn ném nó đi, 
muốn đập vỡ nó. Nhưng khi tâm vui vẻ thì Ngài lại thấy 
cái đồng hồ rất đẹp, toàn là vàng, bạc, kim cương và tất 
cả mọi thứ đều rất quý giá. Cái gì gây nên sự khác biệt 
này? Tất nhiên, đó là tâm của bạn. Khi bạn thất niệm thì 
mọi thứ đều trở nên tôi tệ. Khi tâm của bạn an bình thì 
bạn thấy tất cả mọi thứ đều an hòa và đẹp đẽ. Vì vậy, khi 
bạn nhìn thấy chuyện không hay của ai đó, hoặc khi bạn 
nhìn thấy chuyện không hay của thây mình, thì bạn phải 
nghĩ rằng: “Ô! Đó là chuyện không hay của tôi! Ít nhất đa 
phân đều là chuyện không hay của tôi.” Bạn cần phải làm 
như vậy. Chúng ta cần phải tự trách mình chứ không trách 
người khác. Không dễ làm chút nào, nhưng chúng ta phải 
cô găng. Và đây là bài tập về nhà duy nhất các bạn có ngày 


hôm nay. (inoche cười). 
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«« 


hưng nếu tham muốn của bạn vượt quá 
khả năng của bạn, vượt quả công đức của bạn 


, 


thì điêu này sẽ là một vân nạn lớn cho bạn. ` 


Còn một vẫn đề khác nữa: có quá nhiều tham muốn. 
Tất nhiên, điều này sẽ đem tới nhiều rắc rối, khô đau. Vì 
vậy, chúng ta phải tu hạnh tri túc, biết tự hải lòng ở một 
chừng mực nào đó. Chúng ta phải nghĩ rằng: “Ô, đây là 
phước phần của tôi. Phước của tôi có như vậy thôi cho nên 
đó là tất cả những gì tôi có được bây giờ; và tôi phải vui 
vẻ chấp nhận điều đó.” Như vậy thì ổn. Nhưng nếu tham 
muốn của bạn vượt quá khả năng của bạn, vượt quá công 
đức của bạn thì điều này sẽ là một vấn nạn lớn cho bạn. 
Bởi vì, bạn sẽ luôn luôn chạy theo một cái gì đó, đuôi theo 
một cái gì đó, tìm kiếm một cái gì đó. Và chính bạn rồi sẽ 
rất mệt mỏi. Mọi thứ không đuôi theo bạn mà tự bạn đuổi 
theo chúng vì bạn thèm muốn chúng. Tổ Long Thọ có dạy 
rằng tri túc (tự biết đủ) là kho báu duy nhất [của người tu]. 
Nếu bạn muốn sở hữu một kho của cải đặc biệt, rất quý 
báu thì tri túc - tức là phát triển tâm tự biết nói đủ với mình 
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- là một điều rất quan trọng. Thầy nghĩ rằng đây là một lời 
dạy rất thực tế và hữu ích. 


Thầy vẫn nhắc lại một chuyện như vậy - chính những 
chuyện Thầy đã nói trước kia với các bạn Trung Quốc. 
Thầy đã phê phán cách nhìn của họ - cái cách họ nhìn của 
cải vật chất như là những gì rất quan trọng. (Rinpoche 
cười). Thật đây. Khi bạn thấy của cải vật chất quá quan 
trọng và bạn nghĩ bạn không thể sống thiếu nó được - tất 
cả những gì trong tham muốn, trong tưởng tượng của bạn 
— thì bạn luôn luôn để tâm tán loạn, bạn luôn luôn lang 
thang, lăn lóc. Tâm bạn không thể nào an nghỉ được. Vì 
vậy, đôi khi chúng ta phải biết nói đủ với mình (tri túc), có 
đúng không? Theo Thây điều nảy rất quan trọng. 


“Còn nếu bạn không bao giờ biết thỏa mãn 
thì bạn sẽ luôn luôn đuổi theo thứ này, thứ nọ 


, 


và những thứ tương tự trong một vòng luẫn quấn. ` 


Lại nữa, đức Phật dạy rằng xả ly chính là hạnh tri túc 
cao nhất. Thầy đã nói rằng nếu không có tâm ;/ế đủ này 
thì không có hạnh xả ly. Bởi vì khi đó bạn có quá nhiều 


tham dục, ham muôn và bạn sẽ ở lại trong luân hôi. Còn 
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khi bạn có tâm ”¿ếr đủ và tự nhủ mình: “Thôi, như vậy là 
đủ! Thực sự đủ rồi! Vậy là đủ cho tôi, cho cuộc sống này 
của tôi.” Khi đó bạn có cơ hội để tu luyện tâm và đề làm 
một điều gì đó khác hắn. Còn nếu bạn không bao giờ biết 
thỏa mãn thì bạn sẽ luôn luôn đuôi theo thứ này, thứ nọ vả 
những thứ tương tự trong một vòng luân quần. Mỗi ngày 
suy nghĩ của bạn cũng như vậy, việc làm của bạn cũng 
như vậy. 

Milarepa nói: “Khi tôi nhìn luân hồi thì tôi thấy luân 
hồi là điên khùng, nhưng luân hồi lại thấy tôi là điên 
khùng,” (#inpoche cười). Vì vậy, Thầy nghĩ rằng chúng 
ta cần phải có những hiểu biết này. Như vậy đã đủ chưa? 
(Rinpoche cười). Thầy nghĩ rằng bởi vì các bạn có hạnh 
xả ly, hạnh tri túc và giữ gìn năm mật giới gốc rất tốt đẹp 
cho nên bây giờ các bạn có thể đi nghỉ và ngủ [ngon]. 
(Rinpoche cười). 


Hết bài giảng ngày 24/08/2013 tại Golok, Tây Tạng. 


Việt dịch (từ bản chép lời giảng tiếng Anh): Lotsawa (Hiếu Thiện). 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch) tại: 
- Phân 1 : www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-02-p1 
- Phân 2 - do Drolna Lhamo chép : www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-02-p2 


Nghe MP3 bài giảng tại: www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-02-mp3 
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HỎNG ĐỘ MẪU 
BAN CHO CHÚNG SINH 
SỨC MẠNH VƯỢT THOÁT SỢ HÃI 


“Tara là đẳng bảo hộ, cứu chúng sinh thoát tai ương. ” 


& 


Chương trình hôm nay là quán đảnh Hồng Quan Âm 
(Tara Đỏ). Chúng ta tin rằng Tara Đỏ rất nồi tiếng và nhiều 
người biết. Nhiều người tu pháp Tara vì vậy Thầy nghĩ 
Ngài quen thuộc với chúng ta. Tara là Bốn tôn cứu con 
người thoát khỏi tai ương, chướng nạn, sợ hãi. Đó là ý 
nghĩa của hồng danh “Tara”. 


Về Bồn tôn Tara, đức Phật có kê chuyện về Tara và 
cầu nguyện đức Tara; trong giáo lý, trong kinh Phật có 
dạy về Tara. Tóm lại, Tara là Bồn tôn chính yếu được cả 
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Kinh Thừa và Mật Thừa công nhận. Tara là một Phật mẫu 
mà tất cả đều công nhận. Ai cũng tin rằng Tara là đắng 
bảo hộ, cứu chúng sinh thoát tai ương. Mọi người đều tin, 
hiểu một cách tự nhiên trong tâm. Đó là phẩm tánh của 
đức Tara. 


Có 4 cấp độ Tantra (Mật điền). Tara là Bốn tôn thuộc 
cấp độ Tác Tantra (Action Tantra); có nghĩa là Tara là 
Bổn tôn thích thanh tịnh, sạch sẽ và không thích ăn thịt. 
Tara là Bốn tôn chay tịnh. Như vậy phẩm tánh của Tara là 
thanh tịnh, sạch sẽ. Điều này trong Tác Tantra có mô tả rất 
đây đủ. 


“Hồng Tara đặc biệt che chở cho chúng sinh thoát 
sự yếu đuối. Ngài tiêu diệt sự yếu đuối trong con người 
và đem lại cho họ sức mạnh. Nếu ai ẩó tu pháp Hồng Tara 


thì Ngài sẽ giúp họ cơ hội hưng thịnh. ” 


Có một câu chuyện về đức Quán Thế Âm ba lần vét 
sạch luân hồi. Ngài nghĩ luân hồi đã được vét sạch, nhưng 
khi nhìn vào cõi luân hồi lần nữa thì Ngài thấy nó vẫn như 
cũ. Rất buồn, Ngài đã làm rơi hai giọt lệ. Hai giọt lệ biến 
thành hai vị Tara: Tara Trắng và Tara Xanh. Tara thuộc 
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Liên Hoa Bộ và là hóa thân của A DI Đà, cùng một bộ Phật 
với A Di Đà, Guru Rinpoche và Quán Thế Âm. Trong kinh 
A Di Đà có nói đức A Di Đà phóng chiếu hàng triệu Quán 
Thế Âm từ tay phải và hàng triệu Tara từ tay trái. Ngài 
cũng phóng chiếu hàng triệu Guru Rinpoche từ tâm Ngài, 
từ trí tuệ của Ngài. 

Như đã nói ở phần trước, phẩm hạnh của Tara là che 
chở cho chúng sinh thoát sợ hãi, 16 loại sợ hãi, hiểm nạn. 
Và Hồng Tara đặc biệt che chở cho chúng sinh thoát sự 
yếu đuối. Ngài tiêu diệt sự yếu đuối trong con người và 
đem lại cho họ sức mạnh. Nếu ai đó tu pháp Hồng Tara thì 
Ngài sẽ giúp họ cơ hội hưng thịnh. Như vậy là Ngài có hai 
phẩm hạnh: sức mạnh và thịnh vượng. 


“Chúng ta cân hiểu đúng khi ta nói về sức mạnh của một 
vị bốn tôn. Là phàm phu chúng ta không có sức mạnh; 
chúng ta không có sức mạnh đề được tự do. Chúng ta chịu 


, 


sự chỉ phối của nghiệp lực cho nên ta yếu đuối, bắt lực. ° 


Người ta thường hiểu theo nhiều cách khác nhau. 
Thầy nghĩ, chúng ta cần hiểu đúng khi ta nói về sức mạnh 
của một vị bổn tôn. Là phàm phu chúng ta không có sức 
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mạnh; chúng ta không có sức mạnh đề được tự do. Chúng 
ta chịu sự chi phối của nghiệp lực cho nên ta yếu đuối, bất 
lực. Chúng ta muốn hạnh phúc. Chúng ta muốn được tự 
do thoát khỏi [ràng buộc của] nhiều thứ, nhưng chúng ta 
cứ bị kẹt. Chúng ta bị dính mắc vào rất nhiều thứ và vì thế 
mà không có tự do. Vì thế mà bất lực. Tu pháp Hồng Tara, 
Kurukulle, hay các bổn tôn khác của sức mạnh có nghĩa là 
chúng ta muốn phát triển sức mạnh tự nhiên đó. Nó giúp ta 
đẹp trừ tất cả các che chướng và bám chấp. Đó là thứ sức 
mạnh được đề cập ở đây. 


“Có loại quán đảnh rất-nghi-thức, loại quán đảnh 
f-nghi-thức và loại không-nghi-thức. Tóm lại, 


có ba loại, ba cấp độ, ba cách thực hiện quản đánh. ” 


Hôm nay Thầy dùng một nghi quỹ ngắn thuộc phục 
điển của Do Khyentse Yeshe Dorje. Ngài là một trong 
những hóa thân của Jigme Lingpa, một vị Đạo sư đạt 
chứng ngộ cao, một Đại thành tựu giả của Tây Tạng. Ngài 
đã khai mở nhiều phục điển và truyền trao nhiều giáo lý 
thậm thâm, có sức gia trì lớn. Và Thây sẽ dùng một trong 
những nghi quỹ ngắn của Ngài về Hồng Tara. 
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[Nói vẻ] quán đảnh thì có một số loại khác nhau. Có 
loại quán đảnh rất-nghi-thức, loại quán đảnh ít-nghi-thức 
và loại không-nghi-thức. Tóm lại, có ba loại, ba cấp độ, ba 
cách thực hiện quán đảnh. Loại quán đảnh rất-nghi-thức 
ví dụ như Kalachakra — nó rất nghi thức. Có những quán 
đảnh, những bồn tôn như vậy. Quán đảnh hôm nay thuộc 
loại ít-nghi-thức, bởi vì Thầy không chuẩn bị gì nhiều. 
Tuy nhiên chúng ta có đủ đề tiến hành [nghi lễ] hôm nay. 
Tóm lại, Thầy sẽ ban một quán đảnh Hồng Tara rất ngắn 


gọn, ít-nghi-thức. 


“Quản đánh “f0-nghi-thức ” có nghĩa là 
tuy vẫn còn cần dùng chất liệu vật chất nhưng không nhiễu. 
Còn quán đảnh không-nghi-thức là tâm truyền tâm — đó là 


, 


một cách truyền quán đảnh rất không-nghi-thức. ` 


Khi nói “nghi thức” có nghĩa là có dùng nhiều chất 
liệu khác nhau như mạn đà la bằng vật chất, bánh torma, 
và nhiều vật liệu, vật dụng khác nữa. Đó là phương thức 
tiến hành một quán đảnh rất-nghi-thức. Còn quán đảnh 


“ít-nghi-thức” có nghĩa là tuy vẫn còn cân dùng chất liệu 
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vật chất nhưng không nhiều. Còn quán đảnh không-nghi- 
thức là tâm truyền tâm — đó là một cách truyền quán đảnh 


rất không-nghi-thức. 


“Không thực sự [được] chuẩn bị, không hiểu 
những yêu cầu cần thiết mà cứ tới và thọ quản đảnh 


thì đó là việc không hay. ” 


Người ta thông thường rất thích nhận quán đảnh. Theo 
Thầy, điều này chấp nhận được ở một khía cạnh nào đó, 
nhưng nó không tốt ở nhiều khía cạnh [khác]. Không thực 
sự [được]| chuẩn bị, không hiểu những yêu cầu cần thiết 
mà cứ tới và thọ quán đảnh thì đó là việc không hay. Đó 
không phải là cách đúng đắn đề thọ nhận quán đảnh. Vậy 
nên, để thọ quán đảnh ta phải là một người tốt, một hành 
giả tốt. Đó là cách tốt nhất. Và người thọ quán đảnh phải 
biết vị thầy ban quán đảnh. Đó là một điều quan trọng. Đó 
là cách thiết lập kết nối Pháp. Thọ nhận quán đảnh từ ai đó 
có nghĩa là nhận vị thầy đó làm Đạo sư của mình. Rất cần 


phải biết điều này. 
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“Có bốn cấp độ quán đảnh: thân, khẩu, trí tuệ và hạnh 


ộ 


(hoạt động) của Hồng Tura. ` 


Bây giờ là phần quán đảnh. [Quy y]: trước hết chúng 
ta sẽ quy y Mạn đà la Hồng Tara. Các bạn sẽ nói: “Thưa 
đức Tara, Ngài là hiện thân công hạnh của tất cả chư Phật, 
Ngài là đức Như Lai có sức mạnh cứu giúp tất cả chúng 
sinh khỏi khổ nạn của cõi luân hồi, của ba cõi ác. Con 
xin quy y Ngài từ sâu thắm trong tim.” Hãy lặp lại theo 
Thây. (Tụng) 


[Phát bồ đề tâm]: phần hai là phát bồ đề tâm trước 
Mạn đà la Hồng Tara bằng cách tụng: “Đức Tara, xin hãy 
ban gia trì để con phát khởi, trưởng dưỡng bồ đề tâm.” Đó 
là ước nguyện và cũng là cứu cánh của chúng ta: “Tất cả 
hữu tình chúng sinh sẽ đạt được các phẩm tánh của Tara, 
đạt giác ngộ và trở thành bất khả phân với Tara. Vì ước 
nguyện này con phát bồ đề tâm.” [Tụng] 


Khi nhận quán đảnh bao giờ cũng có phần quy y và 
phát bồ đẻ tâm. Khi đó hãy phát bồ đề tâm (lời thệ nguyện 
bồ tát) trước một Bồn tôn hoặc một mạn đà la [cụ thể] nào 
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đó. Ví dụ, hôm nay chúng ta nói: “Con sẽ phát khởi bồ 
đề tâm nhờ thực hành pháp tu Hồng Tara.” Đó chính là ý 
nghĩa [việc làm] này. Xin hãy tụng theo Thây. [Tụng] 


Có bốn cấp độ quán đảnh: thân, khẩu, trí tuệ và hạnh 
(hoạt động) của Hồng Tara. Thông thường chúng ta dùng 
hai bonpa. Bonpa trên bàn là bonpa hạnh (activIty) có tác 
dụng tịnh hóa các bất tịnh về hạnh (hoạt động) của chất 
liệu. Còn bonpa trên bàn thờ là bonpa chính — nó là mạn 
đà la của bồn tôn. Khi vị đạo sư thực hiện phần chuẩn bị 
thì những thứ đó được bao gồm trong pháp quán tưởng. Vị 
đạo sư quán tưởng tất cả mạn đà la ở trong bonpa và bonpa 
chính là mạn đà la — cõi tịnh độ của Tara. Khi vị đạo sư sẵn 
sàng ban quán đảnh thì mạn đà la tan hòa và biến thành 
nước cam lồ - nước đó ở trong bonpa. Đó là cách thực hiện 
quán đảnh. 


“Do sự quán tưởng và do động cơ của người đó, 
do nghỉ lê quản đảnh được vị đạo sư thực hiện, 
do gia trì của mạn đã la mà vị bôn tôn trí tuệ chuyên hóa 


3, 


thành người thọ quán đính và tan hòa vào người đó. ` 


Trước khi thọ 4 quán đảnh người thọ pháp phải quản 
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tưởng mình là đức Hồng Tara. Do sự quán tưởng và do 
động cơ [đúng đắn] của người đó, do nghi lễ quán đảnh 
được vị đạo sư thực hiện, do gia trì của mạn đà la mà vị 
bốn tôn trí tuệ (trí huệ tôn) chuyên hóa thành người thọ 
quán đỉnh và tan hòa vào người đó. Đó là phần các bạn 
phải quán tưởng ngay bây giờ. [Tụng] 

Bây giờ là Thân Quán đảnh. [Tụng] 

Bây giờ thầy dùng nghi quỹ Hồng Tara tượng trưng 
cho khẩu của Ngài và ban quán đảnh Khẩu Tara. [Tụng] 

Chủng tử TAM là chủng tự tâm của Hồng Tara, tượng 
trưng cho tâm, cho trí tuệ của Ngài. Dùng chủng tự này ta 
ban quán đảnh trí tuệ. [Tụng] 


Đây là tượng trưng cho các công hạnh của đức Tara 
(giơ chày, chuông lên cao). Như Thầy đã nói, Tara là hiện 
thân cho công hạnh của chư Phật. Và công hạnh của Tara 
là cứu con người thoát hiểm nạn. [Tụng] 


Đó là quán đảnh ngắn Hồng Tara. 


“Một trong những thệ nguyện chính của chúng ta khi thọ quản 
đánh là không bao giờ từ bỏ lòng tín vào Kim Cang Thừa. ” 
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Thọ quán đảnh có nghĩa là chấp nhận rằng mình sẽ là 
một Phật tử chân thực, một người tu chân chính. Vậy nên 
ta phải canh chừng mọi hành động của mình có liên quan 
tới ác nghiệp. Phải tỉnh giác với mọi việc ta làm và biết cái 
gì ta không nên làm. Nếu không tỉnh giác về những hành 
động của mình thì chúng ta rất dễ mắc sai lầm. Vì vậy 
chúng ta phải luôn tỉnh giác về các hành động của mình. 
Đây là một việc rất thiết thực, quan trọng, một phương 
cách tốt che chở ta không phạm lỗi lầm. 


Một trong những thệ nguyện chính của chúng ta khi 
thọ quán đảnh là không bao giờ từ bỏ lòng tin vào Kim 
Cang Thừa. “Con sẽ không bao giờ từ bỏ lòng tin vào Mật 
chú Thừa, Mật Thừa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.” 


“Kim Cang Thừa được gọi là thừa tối thượng, truyền thống 
tôi thượng. Đó cũng có thể được gọi là thừa cao nhất. 
Vì vậy đôi khi chúng ta gặp khó khăn trong việc hiểu 


, 


ÿ nghĩa, tức khía cạnh bí mát, của thừa tối thượng đó. ` 


Kim Cang Thừa được gọi là thừa tối thượng, truyền 
thống tối thượng. Đó cũng có thể được gọi là thừa cao 
nhất. Vì vậy đôi khi chúng ta gặp khó khăn trong việc 
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hiểu ý nghĩa, tức khía cạnh bí mật, của thừa tối thượng đó. 
Chúng ta nói cho dù hoàn cảnh nào [xảy ra] ta cũng không 
thay đổi lòng tin vững chắc vào truyền thống này. Đó là 


một thệ nguyện rất rất quan trọng. 


Con sẽ không bao giờ mất lòng tin vào mạn đà la quán 
đánh con thọ nhận, vào đạo sư ban quán đảnh cho con. 
Con sẽ trì tụng minh chú của bổn tôn mà con có kết nối 
nghiệp đó vả con sẽ hành trì pháp tu của mạn đà la đó hàng 
ngày. Con sẽ kính trọng, sẽ tốt bụng, từ bi với tất cả mọi 
người trong cùng một truyền thống, vả những ai cũng tu 
Kim Cang Thừa. 


“NHững gì Tháy vừa nói gọi là “samaya ` [giới nguyện]. 
Chữừng nào chúng ta còn hiệu biết của con người, 


ÿ thức của con người, chúng ta phải giữ gìn chúng. ” 


Chúng ta phải hiểu rằng tất cả chúng sinh đều có Phật 
tánh. Tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp, tất cả chúng sinh 
đều phụ thuộc lẫn nhau (tương thuộc, tương liên) vì tất cả 
đều có chung chân tánh đó. Và tất cả mọi người con Phật 
trên trái đất đều kết nối với nhau bởi họ cùng chung một 
tôn giáo. Đặc biệt là những người cùng chung một mạn 
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đà la, chung một Guru, chúng ta kết nối rất sâu sắc, rất 
mạnh mẽ với nhau. “Vì vậy con sẽ kính trọng tất cả hữu 
tình chúng sinh. Con sẽ không làm hại bất cứ chúng sinh 
nào, con sẽ giúp đỡ và làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. 
Và đặc biệt con sẽ giữ gìn hòa hợp trong cộng đồng cùng 


có chung một mạn đà la và một Guru.” 


Những gì Thầy vừa nói gọi là “samaya” [giới nguyện]. 
Chừng nào chúng ta còn hiểu biết của con người, ý thức 
của con người, chúng ta phải giữ gìn chúng. Bởi vì, ta biết 
rằng cái chúng ta đang làm không phải do ai đó ra lệnh, ép 
buộc ta làm, mà “ta muốn làm điều đó”. Vì vậy, chúng ta 
phải gìn giữ thệ nguyện này như một mệnh lệnh. Chúng ta 
phải thực hiện thệ nguyện một cách tốt đẹp. Vì lý do này, 
chúng ta sẽ phát lời thề: “Con sẽ giữ samaya. Con sẽ làm 
theo lời giáo huấn của Guru cho tới khi nảo con còn hiểu 
biết của con người, còn tỉnh giác của con người.” [Tụng] 


Hết bài giảng ngày 11/10/2013 tại chùa Từ Quang, TP. Hồ Chí Minh. 


Việt dịch (từ bản chép lời giảng tiếng Anh): Lotsawa (Hiếu Thiện). 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch) do Menlha Kyid (Kiều Oanh) chép tại: 
www lienhoaquang.com/loidaosu-q2-03 


Nghe MP3 bài giảng tại: wwuw.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-03-mp3 
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"of tômw hầm, tô la, một cơw ơng tẪ% ró 25 lun, 20 2 


quanh, axườm, Ỗoa, của, luạmh, là tá% chàng Lao gờ hồi œQ, “ 
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PHÁN II: THƠ VÀ THƯ 





BÀI THƠ 
TẶNG CHIM CU GÁY 


Chim cúc cu xanh, 

Từ xứ Mon phương Nam bay tới. 

Còn hai chúng tôi, 

Bay tới từ nước Mỹ - phương Bắc, 

Hôm qua cùng hạnh ngộ nơi đây. 

Oh, cu gáy thiêng, bạn hữu thân yêu, 
Chim cúc cu người Tây Tạng nâng nu, 
Xin nghỉ ngơi sau chặng đường mệt nhọc, 
Rồi ca lên với giọng hót ngọt ngào, 


Ban niêm vui cho dân Tạng đâu đen. 


Dịch Tạng-Anh: Hải Losang. Dịch Anh-Việt: Hiếu Thiện (Lotsawa), tháng 6.2017. 


Xem bài viết được đăng tại: www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-04 
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HẠNH NGỘ GIỮA TÔI 
VÀ CHIM CU GÁY 


Năm ngoái, ngày 20 tháng năm, chim cu gáy bay đến 
vườn tôi và tôi đem nó vào nhà. Sau ít ngày nó đã quen và 
gắn bó với chúng tôi. Nhưng nó không ăn uống gì cả khiến 
chúng tôi lo lắng thả cho nó bay. Nó liền bay đi, nhanh 


chóng biên mật phía chân trời xa. 


Chục ngày sau cu gáy lại xuất hiện nơi công nhà. 
Chúng tôi đem nó vào nhà ít ngày. Nhưng cũng như lần 
trước, cu gáy không ăn chút gì cả, và chúng tôi lại thả nó 
bay. Cũng như lần trước, nó lại bay lên trời. Tháng sáu 
năm nay, vào ngảy 20, cu gáy lại bay đến. Một giờ sau khi 
tôi giữ nó trong tay mình, cu gáy đã từ giã cõi đời này. 

Như vậy, cu gáy đã tới hạnh ngộ cùng tôi ba lần. Đặc 


biệt, lần này nó tới để giã từ tôi. Nó đã sưởi ấm tay tôi, 


vuôt má tôi, làm âm trái tim tôi. Tôi đã ở bên cạnh nó vào 
những phút cuôi đời. Ước mong øgặp lại cu gáy kiệp sau, 


tôi đã trao tặng nó lời câu nguyện “S1 Pho”. 


Hungkar Dorje Rinpoeche viết và gửi qua wechat, tháng 6, 2017. 
Dịch Tạng-Anh: Hải Losang. Dịch Anh-Việt: Lotsawa (Hiếu Thiện). 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-05 
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"d[glu mvadk thong giốc támÂ, - đó cÍưnh, Ủà, 
Tww© đúcÊ, “Lộc 1u lamh, của, cúng +q, * 
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ĐI VÀO CÕI AN BÌNH! 


Lời nhắn gửi các bằng hữu của tôi, 

Nhân duyên tương sinh, mỗi pháp trên đời này đều có 
nhân và duyên của nó. Có những nhân duyên khiến chúng 
ta biết nhau, rồi thành tri kỷ. Đó là sức mạnh của nghiệp 
lực và nguyện lực, chúng ta tin chắc điều này. Nhờ sợi dây 
kết nối sinh ra từ thiện duyên và chân ước nguyện, mà khi 
một ai đó lâm vào thời khắc cam go thì các bằng hữu lại 
nối vòng tay lớn đề hết lòng trợ giúp. 


Những năm tháng qua, tất cả các bạn, dù ở nơi đâu 
trên trái đất này, đều luôn hết lòng hộ pháp Lama Sang 
và các dự án của tu viện với tắm lòng vàng, vô cùng tận 
tụy. Lòng từ của các bạn chúng tôi luôn ghi nhớ. Là đại 
diện cho thân, khẩu, ý của Guru Tôn Quý Orgyen Kusum 


1 Đây là thư Hungkar Dorje Rinpoche viết 5.03.2009, ngày Lama 
Sang (Đức Orgyen Kusum Lingpa) viên tịch. 
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Lingpa, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các học trò của 
Lama Sang khắp nơi trên thế giới. 

Vào thời khắc này, chúng tôi buộc phải chia sẻ với các 
bạn một tin đau buồn mà tai các bạn không muốn nghe và 
tim các bạn sẽ chìm vào đau khô. Như tất cả đều biết, sức 
khỏe của Lama Sang những năm gần đây không tốt, Ngài 
lâm trọng bệnh. Hơn nữa, Lama Sang thường nói rằng vào 
năm 76 tuôi, một chướng nạn nan giải cho thọ mạng của 
Ngài sẽ tới. Ngài đã nhắc tới điều này trước hàng trăm, 
hàng nghìn người. 

Trước đó, năm 23 tuổi, Lama Sang có viết về linh kiến 
Núi Lửa Rực Cháy, trong đó nói rằng vào năm Thô Ngưu 
Ngài sẽ trở về cõi Tịnh nảy một lần nữa. Như vậy, các nhân 
duyên hội tụ, điều bất hạnh nhất đã đột ngột xảy ra. Ngày 
26 tháng hai năm 2009, tức mồng Hai Tết Tạng năm Thổ 
Ngưu, Bông Sen rực sáng Câu Chuyện Cuộc Đời Ngài đã 
viên mãn nở bung lần cuối, Tâm của Lama Rinpoche đã 
du hành tới cõi an bình. 

Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta, hậu duệ của 
Ngài, có thể hoan hỉ lấy làm động lực nuôi lớn tâm chí 
thành, đó là bất chấp trọng bệnh Lama Sang không hề đau 
đớn. Khi bệnh nặng kéo dài, chữa trị vô vọng, lẫn lúc đối 


mặt với cái chêt cận kê, lời nói của Lama Sang luôn âm 
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áp và đầy hóm hỉnh. Nhục thân Ngài không nặng mùi như 
thường thấy ở người trọng bệnh, trái lại nó phảng phất 
hương thơm của đàn hương trăng. Những ai gần gũi chăm 
sóc đều thấy Ngài luôn tỏa mùi tỉnh khiết và tươi mát như 
nước trong lành, như hương liệu quý. Tất cả chúng tôi đều 
tận mắt chứng kiến, qua ánh mắt của Ngài và qua nhiều 
dấu hiệu khác, rằng Lama Sang đã đạt tới cấp độ cao tột 
của KIÊN và THIÊN. 


Các bạn hữu của tôi, những năm tháng qua, bất chấp 
cả những trở ngại to lớn, chúng ta đã hết sức cô găng 
làm tất cả những gì có thể, để chăm lo cho sức khỏe của 
Lama Sang. Chúng ta đã tìm những bảo dược tốt nhất, 
kiếm những thầy thuốc, những bệnh viện giỏi nhất. Xét từ 
phương diện đường tu thì công đức tích lũy nhờ các thiện 
hạnh này là không thể nhỏ. Và các nghi lễ được thực hiện, 
các minh chú được trì tụng cũng nhiều khôn tả xiết. 


Thêm vào đó, một số lượng vô cùng lớn các đệ tử đã 
cúng dường những lời cầu nguyện từ tận sâu thắm đáy 
lòng, với động cơ thanh tịnh nhất. Mặc dầu vậy, điều phải 
xảy ra ngõ hầu ngăn lại được, cho dù băng phương tiện 
nào. Vì vậy, tôi xin các bạn hãy từ tâm hiểu rằng đây là 
điều phải đến. 


Việc tối quan trọng mà tất cả phải làm bây giờ là cầu 
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thỉnh Guru và thọ bốn quán đỉnh, lần nữa và lần nữa, với 
định tâm không xao lăng, tín tâm vững vàng và cái nhìn 
trong sáng. Thật vô ích nếu ta chỉ để cho đầu óc ngập tràn 
cảm xúc khổ đau, sầu thảm, quên đi tánh vô thường của 
sinh tử. Chúng ta cần xem tắm gương sống của Lama Sang 
an nhiên đi vào cõi an bình như một giáo huấn thâm diệu 
cho riêng mình; bằng ngôn ngữ biểu trưng Ngài đã dạy 
chúng ta về vô thường của vạn pháp nhân duyên sanh. Và 
các bạn hãy tin rằng chúng ta sẽ có dịp để đàm luận về vấn 
đề này chi tiết hơn trong một thời gian không xa. 


Tôi mong tất cả hãy khỏe trong thân, và thanh thản 
trong tâm. 


Trân trọng, 
Hungkar DorJe 
ngày 5 tháng 3 năm 2009 


Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện), 2017. Hiệu đính 2019. 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-06 
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LỜI NHẮN GỬI TỪ LHASA 





Ảnh chụp trong khi làm các thủ tục ở Lhasa. 


& 


Lhasa ơi, Người sẽ vĩnh viễn là chốn thánh địa trong 
tim chúng con, bởi từ thời kỳ vua Tạng Songtsen Gampo 
đã có Người rồi. Bởi vì có Giáo Pháp vô thượng của Jowo 
(Phật Thích Ca Mâu Ni), cũng giống như Người đã trở 
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thành thánh địa [trong tim chúng con]. Bởi vì có những vị 
đại sư như ngài Tsongkhapa (Tông-khách-ba) xuất gia tu 
đạo hạnh đã làm rõ giá trị của Người. 


Người vĩnh viên sẽ là nơi Phật quôc của con dân mình, 
là nơi chôn của con dân mình, là cô hương của con dân 
mình, là quôc độ thanh tịnh của con dân mình. 


Nay lẽ nào Người lại cự tuyệt con dân đến thăm 
Người? Lẽ nào Người sắp thuộc về người khác? Lễ nào 
Người sắp trở thành địa điểm tham quan du lịch? 


Lẽ nào Người chỉ xem trọng những alI cưỡi máy bay 
đến, hay những thương nhân, khách du lịch ở khách sạn 
hạng sang? 


Lễ nào Người không còn xem trọng những kẻ hành 
hương đã dùng tắm thân đo ngàn vạn dặm đường, dập đầu 
lễ lạy suốt quãng đường dài để đến đây, hoặc những kẻ 
gom góp cả năm trời mới được vài đồng bạc ít ỏi, mà đã 
đem hết toàn bộ ra để mua y phục, hương đèn với tâm chí 
tín thành dâng cúng? 


Hungkar Dorje Rinpoche viết và gửi qua weehat, tháng 3.2016. 
Dịch Hoa-Việt: Pema 1šo, tháng 3.2016. Hiệu đính: Hiếu Thiện (Lotsawa), tháng 8.2019. 


Xem bài viết được đăng tại: www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-07 
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PHÁN II: 
BÀI VIẾT CỦA RINPOCHE 





THƯƠNG YÊU VÀ BÌNH AN 


Gửi bạn đạo của tôi khắp Đông Tây, 


“Phải sống ra sao để hiển lộ trọn vẹn 
những phẩm hạnh đặc biỆt, cao quý 


trong cuộc đời của một con người ? ” 


Chúng ta mang thân người sinh vảo thế giới này. Khi 
trải nghiệm sướng khổ kiếp người ta bộc lộ những niềm 
vui nỗi buồn muôn vẻ. Ta như đứa trẻ lang thang qua hạnh 
phúc, khô đau, cười đó rồi lại khóc đó. 


Thử hỏi đâu là nguồn gốc của hạnh phúc, khô đau vốn 
phù du vô thường như mây trên trời xanh vậy? 


Có nhiều cách trả lời câu hỏi này, nhưng theo Đức 
Phật ta cần nhận ra rằng hạnh phúc, khổ đau là quả của 
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nghiệp: thiện, ác và vô kí. Nếu phân tích và khảo sát câu 
trả lời này một cách đúng đắn, ta sẽ có được trí hiểu biết 
thâm diệu về chân tánh của vạn pháp. Vì vậy, đây là điều 
mà ta cần suy nghĩ, quán chiếu thật nghiêm túc. Điều này 
rất quan trọng vì con đường của chánh tư duy (tuệ tư) sẽ 
dẫn tới niềm tin vững chắc. 

Như có nói [trong kinh] vũ trụ có sáu cõi. Loài trời và 
loài người được xem là sinh tồn ở cấp cao hơn là do cách 
họ suy nghĩ và hành động của họ. Chẳng hạn, ta có thê 
thấy sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động có liên quan 
tới chữ “sướng vui” giữa con người và súc sinh. 


Vậy, phải sông ra sao đê hiên lộ trọn vẹn những phâm 
hạnh đặc biệt, cao quý trong cuộc đời của một con người? 


“Văắng bóng tình yêu và tình thân, 


hạnh phúc của con người sẽ tiêu tan. ” 


Nếu trong cuộc đời này ta bó hẹp mục đích hành động 
của mình quần quanh với những việc ăn uống, lo toan gia 
đình, quan hệ tình dục và sân hận với nhau, thì chúng ta sẽ 
chăng tốt đẹp gì hơn con vật. Vì như ta đều biết động vật 
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cũng chăm sóc con cái, chúng duy trì sự sống băng cách 
giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Bởi vậy, là con người chúng ta 
cần phải sống đời sống cao quý hơn, nhờ động cơ và hành 
động thiện lành. 


Cõi chúng ta được gọi là “cõi người”. Và vì là “cõi 
người” nên nó phải được trang nghiêm bởi tình yêu và 
bình an. Loài người lớn lên nhờ tình yêu thương, đặc biệt 
là tình yêu của mẹ. Vắng bóng tình yêu và tình thân, hạnh 
phúc của con người sẽ tiêu tan. 


Tình yêu thương giống như hạt giống, như ánh dương, 
nhờ đó mà bông hoa của hạnh phúc, bình an bừng nở. Vẻ 
đẹp và sức mạnh bắt nguồn từ nơi đó là cái chính yêu mà 
ta tìm kiếm trong cuộc đời. 

Một đời người có nền tảng là tình yêu thương sẽ bình 
an, và cuộc đời bảo bọc trong tình thương yêu là cái mà 
chúng ta có thể nương cậy. Các nghiên cứu khoa học cho 
thấy trên đời có những kẻ hãm hại người, hủy phá của, và 
họ làm như vậy bởi chính họ đã không được nuôi dưỡng 
băng tình thương và giáo dục thiện lảnh. 


Các tôn giáo lớn mà con người tin tưởng đêu dạy răng 
có thiên đường, địa ngục vả cõi người. Cõối người chăng 
mây dễ chịu nếu so với cõi thiên, nhưng so với địa ngục 
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thì hạnh phúc hơn nhiều. Và chúng ta được dạy rằng cõi 
người là nơi ta có thể chuẩn bị cho một tái sinh ở thiên 
đường nhờ thiện hạnh. 

Địa ngục khủng khiếp là nơi chúng sinh bị thiêu sống, 
đun sôi, lột da và băm vụn. Ở đó họ đau khổ khôn tả xiết 
vì bị lóc thịt, uống máu khi vẫn còn đang sống. Kiểu khổ 
đau đó không có ở thiên giới hay nhân gian. 

Trên thế giới hiện nay ngày càng vắng bóng tình yêu 
thương và an bình — cả trong ý nghĩ lẫn hành động. Trong 
khi đó tâm địa, hành vi xấu ác, tham lam thì cứ ngày một 
gia tăng ở khắp mọi nơi. Chúng ta cũng thấy trong những 
năm gần đây loài vật phải chịu nhiều đau khổ kinh hoàng. 
Chim chóc, chó, lợn và gia súc, răn, ếch, cá tôm, nhện, bọ 
cạp. lạc đà và ngựa v.v... bị thiêu sống, luộc sống, lột da 
sống, nhai sống: máu chúng bị uống khi còn nóng ấm và 


da chúng dùng làm quân áo mặc. 


Ở những vùng kém pháp luật và thiếu giáo dục, có 
những kẻ thiêu sống, chặt đầu người khác hay những việc 
độc ác tương tự, khiến nạn nhân khiếp sợ, đau đớn kinh 
hoàng trước khi chết. Đó không phải là hành vi của con 
người. Là con người thì xu hướng tự nhiên phải là yêu 
thương và quý trọng nhau. 
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Nếu con người hành xử thiếu tình thương và lòng bị, 
họ trở thành những kẻ sát hại con người, loài vật, và cuối 
cùng sẽ giống như đao phủ địa ngục hay loài cầm thú. 
Thần chết, kẻ sát nhân, loài cầm thú về bản chất là những 
kẻ hủy diệt cuộc sống con người và chăng ăn gì khác ngoài 


thịt và máu âm. 


Trong Phật giáo, một số nói rằng có thể ăn thịt, và số 
khác nói rằng không nên. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu cẩn 
thận, chi tiết một cách trung thực các giáo huấn của Đức 
Thế Tôn, chúng ta thấy rằng, cả thừa thấp và thừa cao, cả 
Kinh điển và Mật điển, đều có chung quan điểm. [Phật] 
dạy rằng chúng ta cần phải y nghĩa chứ không y ngữ; và 
như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật đã kiên quyết ngăn 
cắm các đệ tử ăn thịt chúng sinh. 


Trong Luật Tạng, có cả giáo lý về việc ăn thịt và không 
ăn thịt, nhưng trước hết có rất nhiều lời răn cho tăng già 
rằng các vị không nên ăn thịt. Phật cho phép ăn thịt chỉ khi 
có nạn đói hay khi ai đó bị bệnh. Và Ngài cũng cho một 
số người ăn thịt bởi nếu không họ chăng thê đến với Phật 
Pháp. Ngoài những trường hợp đó, Phật nhắn mạnh rằng 
khi khỏe mạnh và điều kiện thuận lợi, tăng già không nên 


ăn thịt vì ham muôn. 
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Ở Tây Tạng xưa kia rau vô cùng quý hiếm và vì không 
có gì khác để ăn người ta thường ăn thịt gia súc và cừu. 
Trong giáo lý của Đức Phật, không có chỗ cho câu hỏi 
người ta có thể ăn thịt hay không, ngoại trừ khi việc đó 
là cần thiết để duy trì mạng sống. Vì thế, bạn có thể băn 
khoăn tại sao thậm chí ngày nay các lạt ma, tulku, khenpo 
và tu sĩ Tây Tạng vẫn ăn nhiều thịt như vậy. Đó là do thói 
quen từ quá khứ và thật khó để thay đổi tâm ham muốn 
hưởng thụ thịt. 


Đại thừa dạy rằng chúng ta cần coi chúng sinh là cha 
mẹ mình và luôn chăm lo cho họ với tình yêu, lòng bi mẫn 
và tâm Bồ Đề. Lại nữa, giác ngộ không thể viên thành nếu 
thiếu thiền định về tình yêu thương đối với chúng sinh. 


Bất bạo động là bản chất của Pháp và bạo động thì đối 
lập với tinh tủy của Pháp. Vì thế, nêu bạn không chú tâm 
đến vẫn đề ăn thịt, khoác da thú hay tương tự, thì đó cũng 
sẽ là việc gây hại cho chúng sinh. 


Mục đích chính yếu của Giáo Pháp là đầy lùi những ý 
nghĩ khởi từ năm độc trong tâm. Nếu tham, sân là nguồn 
gốc của hạnh phúc cho loài người thì sẽ chẳng cần Giáo 
Pháp. Thế nhưng, mọi bất hạnh đều đến từ phiền não. Bởi 
thế, chúng ta cần Giáo Pháp, phương thuốc tối thắng giúp 
giảm dần các vấn đề chúng ta gặp phải. Để đạt được mục 
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đích hay sức mạnh của Pháp, chỉ giảng dạy thì chưa đủ, 
chúng ta cần đưa chúng vào thực hành. 


“... nếu thực hành Đại thừa mà mang tâm đồ ky 


thì sẽ tạo ra ác nghiệp còn nhiêu hơn nữa. ” 


Bản chất của luân hồi là điều cát tường sẽ luôn đi 
kèm chướng ngại. [Trong ta] luôn nuôi ngọn lửa đồ ky với 
những người mà ta biết, ta có kết nối, những người ngang 
bằng hay cao hơn ta một chút, hoặc dễ nhìn hơn ta, nỗi 
tiếng hơn ta vân vân. Bầu không khí đó ky đầy nhiễm ô 
xuất hiện và những chiếc gai độc của đồ ky mọc lên ở các 
vị lãnh đạo, lạt ma, đạo sư, khenpo, đản ông, đàn bả, người 
giàu và những tên trộm. 

Chúng ta có thể thấy Phật giáo Tây Tạng cùng các 
truyền thống Phật giáo khác đang phát triển rộng rãi trên 
khắp thế giới. Cùng lúc đó, chúng ta cũng nhận ra những 
dấu hiệu cho thấy răng các truyền thống và dòng phái đang 
ngày càng lo sợ về việc phạm vi [ảnh hưởng] bị suy yếu và 
đệ tử giảm dần về số lượng. Và khi do tuôi tác các vị thầy 


chỉ trích người khác và nói những điều không hay, đó là 
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bởi họ không thê kiểm soát nổi hành vi bắt thiện do tâm đã 


bị ô nhiễm bởi chất độc của đồ ky. 


Đức Bồn Sư Từ Bi thường dạy rằng khi tham, sân và 
đồ ky lan tràn, đó là thời đại suy đổi. Đó là lúc mà chúng 
sinh rơi vào tầm ảnh hưởng của phiền não, vô minh và tà 
kiến. Vì thế, lúc này càng không thể lơi lỏng việc tu tâm, 
để ta có thể điều phục được tham và sân. Đức Phật dạy 
phải rời xa ác hạnh, vốn sinh từ tam độc, phải tu thiện 
hạnh, vốn có bản chất từ bi, và phải tu luyện tâm, kho 
chứa của phiền não. Đó là cách thức đúng đắn để thực 
hành Pháp. 


Nếu hai người nữ là pháp lữ đồng tu sinh tâm ganh 
ghét nhau thì muôn lần tệ hại hơn hai người nữ bình thường 
khởi tâm đồ ky. Và nếu thực hành Đại thừa mà mang tâm 
đồ ky thì sẽ tạo ra ác nghiệp còn nhiều hơn nữa. Dù đó là 
một đạo sư, tulku, một nhà lãnh đạo, dù là ai chăng nữa thì 
tâm họ chắc chắn đang đây cấu uế do tật đồ. Cả Kinh điển 
Đại thừa và Mật điển đều dạy rằng bất kỳ ai đồ ky và thiếu 
kính trọng, nói năng sai trái, xúc phạm hay chỉ trích một 
vị Bồ Tát, một hành giả đang tu Bồ Đề Tâm thâm diệu, thì 


kẻ đó đang tạo ra ác nghiệp to lớn. 
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“bậc Tháy là cội nguồn của đạo, là cây trô quả địa vị, 


là địa nuôi dưỡng hoa thiện hạnh. ” 


Liễu ngộ chân lý: bậc Thầy là cội nguồn của đạo, là 
cây trô quả vị ? và đjz 3, là địa* nuôi dưỡng hoa thiện hạnh, 
là nắm được tinh túy lời dạy Đức Thế Tôn cùng luận giảng. 


Chúng ta được dạy rằng bậc Thầy là người phát lộ cho 
học trò con đường thiện lành, hạnh phúc, vì thế cần xem 
Ngài cao hơn tất cả. Vì vậy, nếu một bậc thầy truyền cho 
ta Quy y giới, Đại thừa giới, hoặc giáo huấn Bồ Đề Tâm, 
thì thiện tri thức đó trở thành Thầy của ta. Và ta cần chăm 
sóc Ngài như cách ta làm với mắt, tìm mình, hết lòng tôn 
kính Ngài. Nếu ta không kính trọng một bậc Thầy như 
vậy và nói những điều không xứng với Ngài, thì ta sẽ tạo 
vô lượng ác nghiệp trong kiếp này và các kiếp vị lai; nó 
sẽ khiến chúng ta đọa lạc. Đó là quan điểm của mọi Kinh 


2 Vị: ngũ vị (accumulation, joining, seeing, meditation, no-more- 
learning) là năm giai đoạn trên đạo lộ giải thoát. 

3 Địa: thập địa bồ tát. 

4 Địa, đạo, quả - ground, path, fruit. 


160 


điển và Mật điền, bởi thế đây là điều mà bạn không được 


phép quên. 


Những lời ngắn gọn về Giáo Pháp này đến từ sâu thắm trái 
tim tôi, đặc biệt dành cho tất cả những người mà tôi có kết nổi 
Pháp ở cả phương Đông và phương Tây, được viết với động cơ 
chân thật, thiện lành, tại California xinh đẹp, miễn TT, ây nước 
Mỹ, vào ngày 19 tháng 5 năm 2016, bởi một người mang tên 
Rigdzin Hungkar DorjJe. 


Việt dịch: Hiếu Thiện (Lotsawa), tháng 6, 2016. 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-08 


lóI 





TIỂU SỬ ĐỨC TÔN QUY 
HUNGKAR DORJE RINPOCHE 


Đức Tôn Quý Khyentse Rigdzin Hungkar Dorlje là 
bậc hóa thân chuyển thế của Do Khyentse, Đạo Sư vĩ đại 
của Tây Tạng, Tổ của dòng Longchen Nyingthig Đại Viên 
Mãn, Cô Mật. Ở Tây Tạng, Ngài được tôn vinh là hiện 
thân của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. 


Hungkar DorJe Rinpoche sinh năm 1967, tại xứ Golok, 
Tây Tạng, trong một dòng họ của những Đại Thành Tựu 
giả. Năm 1989, Ngài tới tu viện Drepung, thuộc Gelugpa, 
theo tiếng gọi thiêng liêng của lời nguyện tiền kiếp: làm 
một đạo sư Phật Giáo Rime Bất-bộ-phái. Năm 1991, Ngài 
vượt rặng Himalaya sang Ấn Độ và khổ tu tại thánh địa 
Varanasi. Năm 1994, tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài được 
chính thức đăng quang là hóa thân của Do Khyentse và 
Jigme Lingpa. Nhân dịp này đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết 
lời “Cầu Nguyện Trường Thọ Đức Hungkar Dorje Tôn 


163 


Quý”, tôn vinh sứ mệnh tiếp nối dòng vàng Lịch Đại Tổ 
Sư Longchen Nyingthig Đại Viên Mãn của Đức Hungkar 
Dorje Tôn Quý và tiên tri những thành tựu lỗi lạc trong đời 
này của Ngài. 

Năm 2000, Rinpoche chính thức trở thành lãnh bậc đạo 
tâm linh tối cao thứ 10 của tu viện Lung Ngon (Chokhor 
Ling), sứ mệnh được trao truyền từ thân phụ Ngài, Khai 
Mật Tạng Đại Pháp Vương Kusum Lingpa. Tu viện Lung 
Ngon được thành lập bởi tiền thân của Rinpoche là Tổ 
Do Khyentse với sứ mệnh trì giữ và phát triển dòng pháp 
Longchen Nyingthig của Dzongchen. Hiện nay tu viện là 
một trong những trụ xứ lớn của Phật Giáo Tây Tạng, nơi 
có gần nghìn tăng, ni, hành giả yogi, học viên học viện 
Phật Pháp v.v... tu học. Tu viện nỗi tiếng với Đại Bảo Tháp 
Hòa Bình (một trong những Đại Bảo Tháp lớn nhất thế 
giới), Học viện Phật Pháp Chorig Lobling, Ni viện đầu 
tiên trong lịch sử Golok, v.v... Mỗi năm hàng chục vạn 
tăng, ni, Phật tử khắp mọi nơi đồ về đây thọ nhận giáo lý 
và tu học. 

Với đại nguyện hoàng dương chánh Pháp của chư 
Như Lai, Ngài tổ chức sưu tập, dịch thuật, biên tập, ¡n ấn, 
xuất bản v.v... toàn bộ giáo lý và lời dạy của Phật Thích 
Ca Mâu NI. Đây là một dự án lớn với sự tham gia của 
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nhiều người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau trên thế 
giới. Đề bảo tồn và truyền bá nền văn hóa Phật Giáo Tây 
Tạng độc nhất vô nhị, Ngài sáng lập và làm chủ tịch Quỹ 
Gesar Shepen, xây dựng Trung Tâm Nghiên Cứu Mayul, 
xây dựng Trường Giáo dục Truyền thống và Hiện đại Tây 
Tạng v.v... Rinpoche nói vào thời xưa ở Golok không có ni 
viện và Ngài không thể hiểu nỗi tại sao phụ nữ nói chung 
và nI sư nói riêng không được tôn trọng. Vì vậy Ngài 
đã thành lập mi viện đầu tiên tại Golok. Giáo huấn của 
Rinpoche luôn lấy tình thương làm cốt tủy. Ngài dạy cần 
phải từ bi, không chỉ đối với con người mà cả đối với con 
vật. Ngài cô vũ việc ăn chay, giáo dục đạo đức không sát 
sinh, hòa bình và hòa hợp. 


Năm 2005 Rinpoche bắt đầu truyền dạy Phật Pháp tại 
đất Mỹ. Từ đó, sự nghiệp hoằng pháp độ sinh của Ngài 
trải rộng ra nhiều nơi trên thế giới: Mexico, Canada, Úc, 
Nga v.v... Đặc biệt, Rinpoche có kết nỗi duyên nghiệp rất 
sâu dày với đất nước và con người Việt Nam. Năm 2009, 
tại một hòn đảo nhỏ, cô tịch ở Nha Trang, Ngài đã viết 
lời cầu nguyện Phật Mẫu Hồng Tara (Kurukulle) “Xích 
Lôi Câu”. Với oai lực của bậc Thầy chứng ngộ Ngài đã 
giúp nhiều người dân bình thường hoặc hành giả ẩn tu 
trong núi vượt qua những chướng nạn khủng khiếp. Từ 
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đó tới nay, uy danh của Rinpoche ngày một lớn. Ở những 
nơi Rinpocbhe tới, mưa pháp của Ngài đã thắm khắp: chùa 
Vĩnh Nghiêm, chùa Sủi, chùa Báo Ân, chùa Thiên Khánh, 
chùa Phố Quang, chùa Từ Quang, chùa Lâm Huê v.v... 
Năm ngoái, nhận lời mời chính thức của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Ngài đã tham dự Đại Lễ Vesak 2014. 

Giáo huấn của Rinpoche luôn hướng tới hòa bình và 
hòa hợp toàn nhân loại. Cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma, 
Ngài là tắm gương lớn về tinh thần hòa hợp đối với tất cả 
các truyền thống tôn giáo trên thế giới. 


Soạn bởi Hiếu Thiện (Lofsawq), 


Hà Nội, ngày 10.8.2015. 
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: ollfuzna các bạc ạ¿ đạo ưu 2zoachen không đã tạu 
Tin tham. RẰA các [gà nÂệrvcÏfiát đàm, dÙ., các [gà 
+ tụcẰ, mhc tẰam luêm, thmẲ, &mẲ, 26 cỗ vòng , 
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Mọi sai sót xin thành tâm sám hối, 
mọi công đức xin hôi hướng khăp pháp giới chúng sinh. 
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